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BĐKH Biến đổi khí hậu

BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CBD Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học

CEDAW Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

CITES Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy 
hiểm

COP21 Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu

CRBP Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh

CRPD Công ước Liên hợp quốc về Quyền của của người khuyết tật

EP Bộ nguyên tắc xích đạo 

ESG Môi trường – Xã hội – Quản trị

Eximbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

FFA Hướng dẫn tài chính công bằng châu Á

FFGI Hướng dẫn tài chính công bằng toàn cầu

FFI Tài chính công bằng toàn cầu

FFV Tài chính công bằng Việt Nam 

GLF Khung tín dụng xanh

GPFI Tổ chức Đối tác toàn cầu về tài chính toàn diện

GreenID Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

GRI Sáng kiến báo cáo toàn cầu 

ICCPR Công ước Liên hợp quốc về quyền Dân sự, Chính trị 

ICESCR Công ước Liên hợp quốc về quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa

IFC Tổ chức Tài chính Quốc tế 

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế 

IPCC Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

ISIC Phân Loại Ngành Công Nghiệp Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế của Liên 
hợp quốc 

IUCN Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên 

LienViet 
PostBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 

MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

MSMEs Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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UNCAC Công ước phòng chống tham nhũng
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UNESCO Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới

UNFCCC Công ước khung liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

UNGP Các nguyên tắc hướng dẫn về doanh nghiệp và quyền con người

UN PRB Nguyên tắc hoạt động của Ngân hàng có trách nhiệm của Liên Hợp 
Quốc 

UN PRI Nguyên tắc Liên hợp quốc về đầu tư có trách nhiệm

VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam

Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

VietinBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

WARECOD Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài Nguyên nước
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Tóm tắt 
GIỚI THIỆU CHUNG
Áp dụng các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong lĩnh vực 
tài chính - ngân hàng và đầu tư đang là một trong những xu hướng trên 
thế giới, đóng góp cho việc thực hiện những Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDGs), góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, thúc 
đẩy nền kinh tế bền vững, và ngăn chặn nghèo đói. 

1	 Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 3 năm 2014 về “Phê duyệt Kế hoạch hành động 
quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020”, Quyết định số 432/QĐ-TTg về “Phê duyệt Chiến lược Phát triển 
bền vững Việt Nam” giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về việc thúc đẩy tín dụng xanh và 
quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 ban 
hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020; 
Quyết định 1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam nhằm tăng 
cường nhận thức và trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng đối với việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, 
từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ dự án thân thiện với môi trường, 
thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; góp phần tích cực thúc 
đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Thông tư Số: 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính  ngày 06/10/2015 về 
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngân hàng là chủ thể đóng vai trò quan 
trọng trong việc hiện thực hóa những mục 
tiêu kể trên thông qua các hoạt động tín 
dụng, dịch vụ tài chính và quản trị của 
ngân hàng. Đây chính là lý do để Sáng 
kiến Tài chính Công bằng Việt Nam (FFV), 
với những hoạt động khác nhau của các tổ 
chức gồm Trung tâm Bảo tồn và Phát triển 
Tài nguyên nước (WARECOD), Trung tâm 
Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), và 
tổ chức Oxfam tại Việt Nam thúc đẩy các 
ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng 
những tiêu chí ESG vào chính sách và 
hoạt động của mình. Sáng kiến này không 
chỉ triển khai tại Việt Nam mà còn tại các 
quốc gia khác tại châu Á và châu Âu như 
Ấn Độ, Campuchia, Hà Lan, Indonesia, 
Nhật Bản, Na Uy, Philippines, Thái Lan, và 
Thuỵ Điển.  

Tại Việt Nam, yếu tố ESG được thể hiện 
trong nhiều Quyết định, Chỉ thị, và văn 
bản khác1 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (NHNN) và các ban ngành 
liên quan nhằm thúc đẩy cam kết của 
ngành ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng 
xanh và phát triển bền vững. Thực tế, một 
số NHTM Việt Nam đã tham gia hoặc áp 
dụng những sáng kiến quốc tế về ESG 
như lồng ghép một số tiêu chuẩn của Sáng 
kiến báo cáo toàn cầu (GRI) trong báo 

cáo thường niên, bộ Tiêu chuẩn hoạt động 
về Môi trường và Xã hội của Tổ chức Tài 
chính Quốc tế (IFC), v.v. 

Sáng kiến FFV áp dụng Hướng dẫn Tài 
chính Công bằng Quốc tế (FFGI), do 
Profundo cùng Tài chính Công bằng Quốc 
tế (FFI) phát triển, nhằm phân tích tính 
tương thích giữa chính sách được công bố 
rộng rãi của 10 NHTM ở Việt Nam với các 
tiêu chí ESG. Báo cáo này đưa ra kết quả 
phân tích, từ đó đưa ra khuyến nghị đối 
với NHTM để việc thực hiện những cam 
kết ESG theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc 
tế. Điều này giúp các NHTM Việt Nam 
thực hiện trách nhiệm môi trường - xã hội 
của mình, nâng cao vị thế trong khu vực 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) và trên thị trường quốc tế, cũng 
như thu hút vốn từ những nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu. Trên 
thế giới, ngày càng có nhiều cơ quan độc 
lập đánh giá và báo cáo về việc thực hiện 
ESG của các công ty, ngân hàng. Khách 
hàng, những nhà đầu đầu tư, công ty 
quản lý quỹ và những bên quan tâm khác 
thường sử dụng những báo cáo độc lập 
này như là một nguồn tham khảo để so 
sánh các công ty, đánh giá rủi ro và đưa ra 
các quyết định đầu tư, sử dụng dịch vụ.  
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Hình 1. Nhóm chủ đề theo ESG được đánh giá tại Việt Nam
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CAM KẾT CỦA 10 NHTM
Dù ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các quy định, chính sách và văn bản đề cập đến 
các chính sách về môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G); tuy nhiên, nhìn chung các 
cam kết chính sách công khai về ESG của 10 NHTM ở Việt Nam hiện đang ở mức khởi 
đầu. Nếu coi cam kết này là “cuộc đua lên đỉnh”, 10 NHTM mới đang ở những bước leo núi 
đầu tiên: điểm trung bình E (Environment – Môi trường) mới đạt 0,3/10, S (Social – Xã hội) 
đạt 1,3/10 và G (Governance – Quản trị) đạt 1,6/10 điểm. Có thể thấy, điểm cam kết chính 
sách của NHTM về E thấp và ít hơn nhiều so với cam kết về xã hội (S) và quản trị (G). 

Hình 2. Điểm trung bình cam kết của 10 NHTM
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Về yếu tố môi trường (E), hầu hết các 
NHTM chưa công bố công khai bất kỳ cam 
kết nào trong hai chủ đề Biến đổi khí hậu 
và Thiên nhiên. Chưa có NHTM nào trong 
đánh giá có cam kết chính sách công khai 
ngừng cấp tín dụng cho hoạt động sản 
xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch hay 
tăng mức tín dụng cho các dự án năng 
lượng tái tạo. 

 

Về yếu tố xã hội (S), hầu hết các NHTM 
chưa công bố những cam kết chính sách 
về Quyền lao động, Quyền con người và 
Không đầu tư vào ngành vũ khí. Chính 
sách của NHTM yêu cầu hay khuyến khích 
khách hàng doanh nghiệp thực hiện các 
cam kết S còn chưa công khai cụ thể. Ít 
NHTM có chính sách công khai đề cập rõ 
về cam kết không phân biệt đối xử dựa 
trên cơ sở giới, hệ thống trả lương bình 
đẳng không căn cứ vào yếu tố giới tính. 
10/10 ngân hàng đều chưa có quy định 
công khai yêu cầu hay khuyến khích khách 
hàng doanh nghiệp thực hiện những cam

2	 Tài chính toàn diện hay tài chính bao trùm là ‘tất cả mọi người tiếp cận đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính có chất 
lượng, nhận được thông tin đầy đủ và sử dụng dịch vụ, sản phẩm tài chính có hiệu quả”, “thông qua những thị trường 
đa dạng và cạnh tranh”.  Chi tiết tham khảo định nghĩa của: Center for Financial Inclusion (n.d.), “Our Definition of 
Financial Inclusion. CFI’s Vision for Financial Inclusion”, online: www.centerforfinancialinclusion.org/our-definition-of-
financial-inclusion, và Ledgerwood, J., J. Earne and C. Nelson (2013), The New Microfinance Handbook. A Financial 
Market System Perspective, Washington D.C., United States: The World Bank, p. 17. 

kết về bình đẳng giới. Điểm đáng ghi nhận 
nhất là cam kết chính sách về tài chính 
toàn diện (Financial inclusion), theo đó tất 
cả mọi người tiếp cận đến các sản phẩm, 
dịch vụ tài chính có chất lượng, nhận được 
thông tin đầy đủ và sử dụng dịch vụ, sản 
phẩm tài chính có hiệu quả,2 với mức điểm 
trung bình của cả 10 ngân hàng (5/10). 
Tài chính toàn diện được chú trọng trong 
chính sách với quyết định 149/QĐ-TTg, 
ngày 22/1/2020 của Thủ tướng phê duyệt 
Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia 
của NHNN. 

Về yếu tố quản trị (G), hầu hết tất cả các 
ngân hàng đều có những chính sách về: 
Chống tham nhũng, Bảo vệ khách hàng, 
Thuế, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình. 
Tuy vậy, cam kết chính sách về Minh bạch 
và Trách nhiệm giải trình vẫn ở mức hạn 
chế (0,5/10); và cao nhất là Bảo vệ khách 
hàng (2,4/10). Điểm đánh giá về G khá 
hơn so với điểm về E và S tuy nhiên so với 
các ngân hàng Thái Lan và Indonesia, các 
NHTM ở Việt Nam vẫn đều thấp hơn ở yếu 
tố này. 
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Khuyến nghị
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
1.	� Xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về ESG 

dành cho các NHTM tại Việt Nam dựa 
trên các tiêu chuẩn, công ước quốc 
tế. Đề xuất mức độ áp dụng trong các 
NHTM có thể từ mức khuyến khích 
trong hai năm đầu và chuyển sang bắt 
buộc hoặc thành điều kiện trong các 
hoạt động ở các năm tiếp theo; đồng 
thời đưa ra các chế tài cụ thể bắt buộc 
các NHTM phải áp dụng triển khai các 
chính sách đạt chuẩn mực thông lệ tốt 
của quốc tế.

2.	� Xây dựng bộ công cụ đánh giá và 
xếp hạng mức độ cam kết ESG của 
các NHTM, có thể tham khảo công cụ 
FFGI, dựa trên bộ tiêu chuẩn chung mà 
NHNN phát hành. Chúng tôi khuyến 
nghị, quá trình đánh giá cần có sự tham 
vấn minh bạch với các tổ chức xã hội, 
viện nghiên cứu cũng như chuyên gia, 
nhà hoạt động xã hội… Từ đó, hàng 
năm, NHNN có thể xếp hạng 10 NHTM 
tốt nhất gắn với thực hiện trách nhiệm 
ESG, bên cạnh xếp hạng dựa trên 

tăng trưởng tín dụng, quy mô tài sản. 
Điều này sẽ giúp định hình hoạt động 
của NHTM hướng vào các mục tiêu 
tích hợp ESG để tăng trách nhiệm môi 
trường và xã hội cũng như vị thế và 
thương hiệu. 

3.	� Đưa ra các quy định yêu cầu các NHTM 
công bố công khai và báo cáo việc thực 
hiện các yếu tố ESG.

4.	� Lồng ghép một cách thích hợp các 
yếu tố, tiêu chí cụ thể về ESG vào các 
chính sách của ngành ngân hàng, bao 
gồm quyết định, chỉ thị và quy định liên 
quan tới hoạt động đầu tư, cho vay và 
các dịch vụ tài chính khác, cũng như hệ 
thống quản trị trong NHTM.

5.	� Có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên 
quan, hợp tác với các sáng kiến ngoài 
nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại 
học nhằm thúc đẩy cam kết ESG trong 
các NHTM tại Việt Nam. 

ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
6.	� Công bố, công khai, cập nhật đầy đủ, rõ 

ràng, dễ tra cứu và dễ kiểm chứng các 
thông tin, chính sách chưa được công 
khai liên quan tới ESG, bao gồm cả 
chính sách dành cho hoạt động nội bộ 
và cho các khách hàng doanh nghiệp.

7.	� Bổ sung và phát triển các chính sách về 
ESG dựa trên các tiêu chuẩn và công 
ước quốc tế. Trong khi 12 chủ đề của 
báo cáo đều là các lĩnh vực quan trọng 
của ESG, các NHTM có thể đưa ra thứ 
tự ưu tiên trong việc xây dựng và phát 
triển các cam kết ESG tùy vào chiến 
lược phát triển của mình. Ví dụ, các 
NHTM có chiến lược phát triển các gói 
sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng 

nên ưu tiên xây dựng cam kết trong 
các chủ đề chuyên ngành như Biến đổi 
khí hậu, Thiên nhiên, Sản xuất điện…; 
trong khi đó, các NHTM có định hướng 
đầu tư ra nước ngoài nên ưu tiên phát 
triển các chủ đề mang tính quản trị như 
Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, 
Phòng chống tham nhũng, Quyền lao 
động... Điều này không hàm ý rằng 
các NHTM không cần quan tâm tới các 
chủ đề khác; trái lại, việc đưa ra thứ 
tự ưu tiên và lộ trình phù hợp sẽ giúp 
quá trình xây dựng các cam kết ESG 
trở nên khả thi và cộng hưởng cho quá 
trình phát triển của NHTM.



PHẦN I.
Giới thiệu
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1.1 Bối cảnh
XU HƯỚNG ESG TRÊN THẾ GIỚI 
Yếu tố ESG là viết tắt của ba từ tiếng Anh: Environmental, Social and 
Governance, chỉ nhóm các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị. Các yếu tố 
ESG có thể bao gồm nhưng không giới hạn: 

3	 Trong khuôn khổ của báo cáo này, định chế tài chính hay tổ chức tài chính mang nghĩa rộng, trong đó có bao gồm các 
tổ chức tín dụng. Theo Investopedia, định chế tài chính là một doanh nghiệp kinh doanh về các giao dịch tài chính, tiền 
tệ như tiền gửi, khoản vay, đầu tư, và trao đổi ngoại tệ. Định chế tài chính bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, công ty 
tài chính trung gian, công ty môi giới. Nguồn: https://www.investopedia.com/terms/f/financialinstitution.asp. Theo điều 4 
của Luật các tổ chức Tín dụng 2010, “tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 
ngân hàng”. Tổ chức Tín dụng theo Chỉ thị số 03/CT-NHNN gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho 
thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

Môi trường: Bảo tồn thiên nhiên; Đa dạng 
sinh học; Giảm phát thải khí nhà kính; Biến 
đổi khí hậu (BĐKH); Chống ô nhiễm; Quy 
định về phát thải carbon; Năng lượng tái 
tạo;.v.v.

Xã hội: Nhân quyền; Quyền lao động; Y 
tế và an toàn lao động; Bình đẳng giới; 
Tài chính bao trùm; Chống bạo lực vũ 
trang;.v.v.

Quản trị: Chống tham nhũng và hối lộ; 
Hiệu quả quản lý; Tuân thủ thuế; Bảo vệ 
khách hàng; Minh bạch và Trách nhiệm 
giải trình; v.v.

Thời gian đầu, những yếu tố ESG chủ yếu 
được quan tâm và cân nhắc trên thị trường 
chứng khoán từ những năm 1990, sau 
đó mở rộng sang những hình thức đầu tư 
khác và trong hoạt động của các định chế 
tài chính.3 Trong lĩnh vực tài chính - ngân 
hàng và đầu tư, việc áp dụng các tiêu chí 
ESG đang được xem là một trong những 

xu hướng trên thế giới và đóng góp cho 
thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDGs), góp phần giảm thiểu những 
tác động tiêu cực đến môi trường, thúc  
đẩy nền kinh tế bền vững, ngăn chặn 
nghèo đói. 

Các nhà đầu tư tại châu Âu thường có 
quan điểm rõ ràng hơn về ESG. Một số 
quỹ đầu tư sẵn sàng thoái vốn khỏi các 
công ty không tuân thủ cam kết về xã hội 
hoặc phát triển bền vững của họ. Ví dụ 
như KLP - Quỹ hưu trí công cộng ở Na Uy 
với số vốn lên tới 80 tỷ USD, đã bán cổ 
phần của mình tại 46 công ty không đạt 
tiêu chuẩn, đặc biệt là các doanh nghiệp 
có từ 5% doanh thu trở lên liên quan đến 
than; trong số đó, có sáu công ty Nhật Bản 
bao gồm năm công ty trong lĩnh vực năng 
lượng và một nhà giao dịch. Sau KLP, một 
loạt các nhà đầu tư châu Âu khác cũng 
thoái vốn khỏi các dự án mà họ cho rằng 
không đáp ứng được nguyên tắc ESG.i 
Những năm gần đây, những ngân hàng 
như ING Group của Hà Lan đã cân đối lại 
các khoản vay, theo đó ngân hàng sẽ cho 
khách hàng vay với lãi suất thấp hơn nếu 
khách hàng cải thiện các mục tiêu bền 
vững của mình.ii Những khoản cho vay 
mang tính bền vững đang ngày càng phổ 
biến.
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Tại châu Á, tập đoàn tài chính lớn là 
Mizuho của Nhật Bản quyết định sẽ cắt 
giảm số tiền cho vay các dự án nhiệt điện 
than mới xuống còn 50% đến năm 2030 
và 0% đến năm 2050. Tập đoàn tài chính 
Mitsubishi UFJ (MUFJ) vào năm 2019 và 
tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMFJ) 
cũng vào năm 2020 thông báo ngừng 
đầu tư vào các dự án nhà máy nhiệt điện 
than mới.iii Trước đó, vào đầu năm 2019, 
ngân hàng Oversea-Chinese Banking 
Corporation (OCBC) công bố hai dự án 
đang tài trợ cho Việt Nam là Nghi Sơn 2, 

4	 Chi tiết xem tại hai bài báo: https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-funds-esg/graphic-sustainable-funds-a-
safer-harbour-in-coronavirus-market-meltdown-idUKKBN21O1AF; “Do sustainable banks outperform?”: http://www.gabv.
org/wp-content/uploads/Do-sustainable-banks-outperform.pdf (truy cập ngày 10/6/2020).

5	 UNGP được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua theo nghị quyết 17/4 ngày 16/6/2011, xem tại https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

6	 Về Nguyên tắc hoạt động của ngân hàng có trách nhiệm, xem tại https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 
7	 Những tiêu chuẩn này nằm trong khung phát triển bền vững của IFC – được ghi nhận như là tiêu chuẩn tối thiểu về môi 

trường và xã hội của khu vực tư nhân

Vân Phong 1 là hai dự án điện than cuối 
cùng mà ngân hàng này tham gia vào, thay 
vào đó, chuyển hướng tăng đầu tư vào 
năng lượng tái tạo.iv Ngoài ra, HSBC - một 
trong những ngân hàng lớn của Anh - đã 
rút khỏi dự án xây dựng nhiệt điện Vĩnh 
Tân 3 tại Việt Nam. Đây là động thái rõ rệt 
của HSBC sau khi một bài báo xuất bản 
ngày 22/1/2019 đã thông tin về sự trì hoãn 
của ngân hàng này trong việc rút khỏi các 
hỗ trợ tài chính cho các dự án nhiệt điện 
than ở châu Á.v

Hộp 1. ESG và hoạt động của các nhà đầu tư và ngân hàng4 

Theo Reuters, trong bối cảnh của dịch bệnh COVID 19, những nhà đầu tư ưu tiên đến 
các yếu tố ESG thua lỗ ít hơn, khi hàng tỷ đô la biến mất khỏi thị trường chứng khoán 
trong tháng 3/2020.

Báo cáo của Liên minh toàn cầu về các giá trị của ngân hàng (Global Alliance 
for Banking on Value) dưới sự hỗ trợ của Deloitte và Ngân hàng đầu tư châu Âu 
(European Invesment Bank) đã chỉ ra những ngân hàng thương mại áp dụng tiêu chí 
ESG có kết quả hoạt động tốt hơn những ngân hàng không áp dụng.

Hiện có nhiều sáng kiến toàn cầu nhằm 
đảm bảo trách nhiệm về xã hội và môi 
trường của doanh nghiệp, ngân hàng và 
các định chế tài chính khác. Một trong 
những hướng dẫn quan trọng nhất là Các 
nguyên tắc hướng dẫn về doanh nghiệp và 
quyền con người (UNGP), gồm 31 nguyên 
tắc xác định nghĩa vụ của nhà nước, vai 
trò của doanh nghiệp để thực hiện Khung 
“tôn trọng, bảo vệ và biện pháp khắc phục” 
của Liên hợp quốc.5 Trong lĩnh vực tài 
chính - ngân hàng, cân nhắc và lồng ghép 
những yếu tố ESG thể hiện rõ nét với sự 
ra đời của Nguyên tắc Liên hợp Quốc về 

đầu tư có trách nhiệm (UN PRI) năm 2006 
và gần đây nhất là Nguyên tắc hoạt động 
của Ngân hàng có trách nhiệm của Liên 
Hợp Quốc (UN PRB) năm 2019. UN PRB 
đưa ra khuôn khổ cho ngành ngân hàng 
theo đó tích hợp tính bền vững ở cấp 
chiến lược, danh mục đầu tư và giao dịch, 
và trải dài trên tất cả các lĩnh vực kinh 
doanh.6 Những nguyên tắc này gắn kết 
các ngân hàng với các mục tiêu được nêu 
trong SDGs và Thỏa thuận khí hậu Paris. 
Bộ Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã 
hội của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC);7 
và Hướng dẫn chung Môi trường, Sức 
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khỏe, và An toàn (EHS) của Ngân hàng 
thế giới (World Bank);  Bộ Nguyên tắc Xích 
đạo (EP),8 thường được các ngân hàng 
áp dụng. Mặc dù được xây dựng bởi các 
tổ chức khác nhau nhưng các tiêu chuẩn 
này đều chú trọng tới các giá trị cốt lõi của 
tính bền vững như hiệu quả kinh tế, môi 
trường, và lợi ích của cộng đồng.vi 

Trên thế giới, ngày càng có nhiều tổ chức 
độc lập đánh giá và báo cáo về việc thực 
hiện ESG của các công ty, ngân hàng. 
Những nhà đầu đầu tư, công ty quản lý 
quỹ và những bên quan tâm khác thường 
tham khảo những báo cáo độc lập này để 
so sánh các công ty, đánh giá rủi ro và đưa 
ra các quyết định đầu tư. Phương pháp, 
độ bao phủ, tiêu chí đánh giá, cho điểm và 
báo cáo rất khác nhau phụ thuộc vào bên 
đánh giá. Hiện tại, những đánh giá và báo 

8	 EP là khung quản lý rủi ro được các tổ chức tài chính áp dụng để xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro về môi trường 
và xã hội đối với các dự án. EP đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu để đánh giá và giám sát nhằm hỗ trợ việc ra quyết định 
có trách nhiệm. EP phiên bản 4 có hiệu lực từ 1/7/2020 được áp dụng toàn cầu đối với tất cả ngành, lĩnh vực. Xem 
thêm phân tích về EP tại: Bùi Khắc Hoài Phương (2020) “Phát triển ngân hàng bền vững tại Việt Nam”, tạp chí ngân 
hàng số 18/2020.

9	 Chỉ thị số 03/CT-NHNN (Chỉ thị 03) về Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong 
hoạt động cấp tín dụng ngày 24/3/2015; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng 
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020; và Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam 
được phê duyệt theo Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 07/08/2018 của Thống đốc NHNN. 

10	 Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh, xem thêm tại: http://www2.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/
noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?_piref33_14725_33_14721_14721.strutsAction=ViewDetailAction.do&_
piref33_14725_33_14721_14721.docid=1514&_piref33_14725_33_14721_14721.substract= 

11	 Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020, xem thêm tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/
hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=172886. 

12	 Quyết định số 1731/QĐ-NHNN, xem thêm tại: https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/
cm100?dDocName=SBV402198

13	 Quyết định số: 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, xem thêm tại: https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trang-
chu/hdk/hdkhcn/clptnnh/clptnnh_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDoc-
Name=SBV402200&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=12628765772242297#%40%3F_afr-
Loop%3D12628765772242297%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV402200%26leftWidth%3D20
%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D11fi-
07j9e1_51. 

14	 Quyết định 149/QĐ-TTg Ban hành vaò tháng 1/2020 bởi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, xem thêm tại: http://vanban.
chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198928  

cáo ESG được tham khảo nhiều là: Dịch 
vụ dữ liệu ESG của Bloomberg; Corporate 
Knights Global 100; Chỉ số Bền vững 
DowJones (DJSI); Đánh giá rủi ro ESG 
của Sustainalytics; Điểm đánh giá ESG 
Thomson Reuters; v.v.

Song hành cùng với xu hướng đó, báo cáo 
này tóm tắt lại kết quả đánh giá mức độ 
cam kết công khai về ESG của 10 NHTM 
tại Việt Nam, từ đó đưa ra khuyến nghị 
thúc đẩy việc thực hiện những cam kết này 
để đáp ứng tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc 
tế. Điều này giúp các NHTM Việt Nam 
thực hiện trách nhiệm môi trường - xã hội 
của mình, nâng cao vị thế trong khu vực 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) và trên thị trường quốc tế, cũng 
như thu hút vốn từ những nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu. 

ESG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
Chính sách ngành liên quan tới Chính sách ngành liên quan tới yếu tố ESG

Yếu tố ESG được thể hiện thống nhất 
trong nhiều văn bản, chính sách do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra 
bao gồm những văn bản9 cụ thể hóa Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế 
hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng 
xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn tới 
năm 2050;10 Kế hoạch hành động quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-
2020;11 Kế hoạch hành động của ngành 
ngân hàng thực hiện Chương trình nghị sự 
2030 về phát triển bền vững;12 và Chiến 
lược phát triển ngành ngân hàng Việt 
Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030;13 Quyết định 149/QĐ-TTg về Chiến 
lược tài chính toàn diện quốc gia;14 Quyết 
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định số 1309/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành 
động của ngành Ngân hàng thực hiện 
Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia;15 
Thông tư 40/VBHN-NHNN về Hướng dẫn 
thực hiện một số quy định về phòng, chống 
rửa tiền,16 v.v.  Kế hoạch hành động của 
ngành ngân hàng thực hiện Chương trình 
nghị sự 2030 về phát triển bền vững nhấn 
mạnh về trách nhiệm của ngành ngân 
hàng trong việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững của Việt Nam. Chiến 
lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
đề ra mục tiêu phát triển tại cấp khu vực 
ASEAN và châu Á, phù hợp với chuẩn 
mực hoạt động theo thông lệ quốc tế. 

Những chính sách ngành ngân hàng của 
Việt Nam nêu trên đề cập đến yếu tố ESG 
ở những nội dung sau:

Yếu tố Môi trường – E: bảo vệ môi trường; 
chống biến đổi khí hậu; hướng dòng vốn tín 
dụng vào việc tài trợ dự án thân thiện môi 
trường; thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch 
vụ và tiêu dùng xanh; hiệu quả sử dụng 
năng lượng; thúc đẩy năng lượng sạch và 
năng lượng tái tạo. 

Yếu tố Xã hội – S: bảo vệ sức khỏe con 
người và tài chính toàn diện, theo đó xóa 
bỏ những rào cản trong tiếp cận, đảm bảo 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người 
nghèo, người dễ bị tổn thương tiếp cận 
dịch vụ ngân hàng cơ bản. Yếu tố xã hội 

15	 Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ban hành vaò  tháng 7/2020 bởi NHNN, xem thêm tại: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/
quyet-dinh-1309-qd-nhnn-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia-188547-d1.html.  

16	 Ban hành vào 29/11/2019 bởi NHNN, xem thêm tại https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/
Attachments/140571/40_2019_VBHN.NHNN.pdf 

được đề cập trong những văn bản kể trên 
không nhiều.

Yếu tố Quản trị - G: hoàn thiện thể chế về 
ngân hàng và tín dụng, tăng cường nhận 
thức, năng lực và trách nhiệm môi trường 
– xã hội của hệ thống ngân hàng; quản lý 
rủi ro môi trường và xã hội; tăng cường 
phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 
đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về quản 
trị và an toàn hoạt động của ngân hàng để 
tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Ở cấp độ quản lý nhà nước, những chính 
sách của chính phủ, NHNN và các bộ ban 
ngành khác kể trên đề cập nhiều tới yếu tố 
Môi trường - E trong ESG; trong khi đó, nội 
dung về yếu tố Xã hội – S và Quản trị - G 
còn ít và chưa rõ ràng. 

“Hiện tại, khung pháp lý từ NHNN đối 
với thẩm định rủi ro môi trường và xã hội 
(RRMT&XH) có thể nói được chia thành 
hai hướng lớn. Một là, các quy định về 
luật pháp liên quan đến môi trường có liên 
quan đến khoản vay mà yêu cầu thì buộc 
các tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực 
hiện việc thẩm định RRMT&XH. Hai là, 
những văn bản như chỉ thị 03/CT-NHNN 
hoặc chương trình hành động/ đề án phát 
triển ngân hàng xanh chưa phải là văn bản 
quy phạm pháp luật (không phải khung 
pháp lý bắt buộc) mới chỉ là định hướng chỉ 
đạo, đây chính là nguyên nhân căn cơ nhất 
để cam kết chính sách của NHTM  
mờ nhạt” 

Đánh giá của Ths. Phạm Xuân Hòe,  
Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược 

Ngân hàng



18

Hộp 2. Thực hiện yếu tố ESG của NHNN và NHTM tại Việt Nam

Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như Danh mục 
dự án xanh,17 Hướng dẫn thống kê báo cáo về tín dụng xanh để các ngân hàng thương 
mại (NHTM) ở Việt Nam áp dụng.vii

Khảo sát của NHNN đối với các TCTD về tăng trưởng xanh, tín dụng xanh (thực hiện 
vào tháng 3/2019) cho thấy sự hiểu biết của các TCTD về tín dụng xanh đã được cải 
thiện đáng kể. Liên quan đến yếu tố E: 19 TCTD đã xây dựng chiến lược quản lý rủi 
ro môi trường và xã hội, 13 TCTD tích hợp nội dung quản lý rủi ro môi trường và xã 
hội trong quy trình thẩm định tín dụng xanh. 10 TCTD đã xây dựng các sản phẩm tín 
dụng, dịch vụ ngân hàng cho các ngành/lĩnh vực xanh và đã quan tâm dành nguồn 
vốn huy động của ngân hàng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực này với kỳ hạn chủ 
yếu là trung và dài hạn, có sự ưu đãi về lãi suất cho các dự án xanh. 17 TCTD sử 
dụng Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội cho 10 ngành kinh tế do NHNN và 
IFC phối hợp ban hành tháng 8/2018.viii

Tài chính xanh của lĩnh vực ngân hàng được đánh giá khả quan với những tín hiệu 
về tăng trưởng tín dụng. Đến hết tháng 3/2019, dư nợ tín dụng đánh giá theo rủi ro 
môi trường  và xã hội đạt gần 314 nghìn tỷ VND.ix Đến hết tháng 6/2019, dư nợ tín 
dụng đối với các dự án xanh đạt khoảng 317,6 nghìn tỷ VND, tăng 3,6 ngàn tỷ VND 
so cuối tháng 3/2019. Dư nợ tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông 
nghiệp xanh, chiếm 45% tổng dư nợ tín dụng xanh; năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch chiếm 17%; quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn chiếm 11% 
và lâm nghiệp bền vững chiếm 5%.x

Sự tham gia của ngành ngân hàng vào các sáng kiến quốc tế về ESG

17	  Công văn số 237/BQLDA3 của Ngân hàng nhà nước vào tháng 4/2017.

Việt Nam là một thành viên của Mạng 
lưới Ngân hàng Bền vững (Sustainable 
Banking Network – SBN). Đây là mạng 
lưới tự nguyện của các cơ quan quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực tài chính và hiệp 
hội ngân hàng tại những thị trường mới 
nổi, cam kết thúc đẩy tài chính bền vững 
dựa trên những thực hành tốt của quốc 
tế. 38 thành viên của mạng lưới cam kết 
thúc đẩy ngành tài chính hướng tới bền 
vững, cải thiện và quản lý rủi ro ESG, đồng 
thời tăng cường dòng vốn vào những hoạt 
động mang lại tác động tích cực đến khí 
hậu. SBN đưa ra khung tài chính bền vững 
với ba trụ cột: 

(i) �Tương thích có chiến lược: chính sách 
của quốc gia tương thích với những 
thực hành tốt toàn cầu và những chuẩn 
mực quốc tế; 

(ii) �Tài chính xanh và khí hậu: những sản 
phẩm tài chính có mục tiêu về khí hậu, 
môi trường và xã hội ngày càng phổ 
biến để đạt được mục tiêu phát triển 
bền vững; 

(iii) �Tích hợp ESG: những ngân hàng quản 
lý rủi ro về ESG hiệu quả sẽ giảm thiểu 
rủi ro tín dụng, đồng thời góp phần cho 
sự ổn định tài chính. 
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Theo báo cáo toàn cầu, Việt Nam hiện 
đang ở giai đoạn thực hành nâng cao. Có 
nghĩa rằng, Việt Nam đã có những chính 
sách về tài chính bền vững, quy tắc tự 
nguyện, công cụ thực hành và TCTD báo 
cáo về quá trình thực hiện chiến lược, 
chính sách, kế hoạch hành động, v.v., sử 
dụng hướng dẫn và mẫu báo cáo của cơ 
quan quản lý hoặc hiệp hội ngân hàng.xi

Tại Việt Nam, một số NHTM đã tham gia 
hoặc sử dụng những sáng kiến quốc tế 
về ESG. VPBank xây dựng và ban hành 
Chính sách Môi trường - Xã hội dựa trên 
cơ sở tuân thủ Bộ Tiêu chuẩn hoạt động 
về môi trường và xã hội của IFC cùng với 

18	 GRI là một tổ chức quốc tế độc lập hỗ trợ các doanh nghiệp và những tổ chức khác chịu trách nhiệm về những tác động 
mình gây ra thông qua việc đưa ra ngôn ngữ toàn cầu chung để báo cáo về những tác động này. GRI đưa ra bộ tiêu 
chuẩn GRI được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Xem thêm tại: https://www.globalreporting.org/.

19	 EDGE là phương pháp đánh giá toàn cầu và tiêu chuẩn về bình đẳng giới tại các doanh nghiệp. Đây là phương pháp 
đo lường mức độ cam kết của doanh nghiệp về bình đẳng giới, lương công bằng, chính sách và thực hành hiệu quả để 
đảm bảo tính công bằng cũng như hòa nhập về văn hóa. Xem thêm tại https://edge-cert.org/certifications/#intro.

pháp luật quốc gia. BIDV đã lồng ghép 
một số tiêu chuẩn của Sáng kiến báo cáo 
toàn cầu (GRI)18 vào báo cáo Phát triển 
bền vững. Năm 2018, Maritime Bank là 
một trong ba doanh nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam được nhận chứng nhận về bình đẳng 
giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends 
for Gender Equality).19 Sacombank xây 
dựng hệ thống quản lý trách nhiệm Môi 
trường – Xã hội theo các chuẩn mực quốc 
tế phù hợp như EP, các chuẩn mực thực 
thi của IFC và tiêu chuẩn về môi trường 
- xã hội của Việt Nam.xii Các ví dụ cụ thể 
được trình bày ở Phần III.



20

1.2 Giới thiệu về  
sáng kiến Tài chính 
Công bằng (Fair Finance) 

Tài chính Công bằng Quốc tế (Fair Finance International)

20	  Vào thời điểm thành lập năm 2009, tổ chức này có tên là Hướng dẫn Tài Chính Công Bằng Quốc tế (FFGI).

Tài chính Công bằng Quốc tế (FFI)20 được 
thành lập vào năm 2009, là một mạng 
lưới của hơn 70 tổ chức xã hội dân sự 
do Oxfam khởi xướng nhằm tăng cường 
những cam kết về các chuẩn mực môi 
trường, xã hội và quyền con người của các 
ngân hàng và các định chế tài chính khác. 
FFI hiện đang có các tổ chức thành viên tại 
châu Á, châu Âu và Mỹ La tinh. FFI đưa ra 
những bằng chứng dựa trên phương pháp 
đánh giá chặt chẽ để đánh giá, thúc đẩy 
NHNN và các định chế tài chính đưa ra và 
thực thi những chính sách có trách nhiệm 
cao hơn. FFI khuyến khích khách hàng 
đưa ra những yêu cầu về đầu tư có trách 
nhiệm xã hội, công bằng và bền vững hơn. 

FFI khuyến khích các ngân hàng ‘chạy 
đua lên đỉnh’ về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR), minh bạch và những 
chuẩn mực về xã hội, môi trường và quyền 
con người khác. FFI khuyến khích ngân 
hàng áp dụng những tiêu chuẩn này để có 
những quyết định cho vay, đầu tư và quản 
lý tài sản bền vững. 

Về FFI, xem thêm tại: https://
fairfinanceguide.org/ff-international/about-
us/#panel-0 
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Tài chính Công bằng châu Á (Fair Finance Asia) 

21	 Ví dụ như Quyết định số 403/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 20 tháng 3 năm 2014 về “phê duyệt kế hoạch 
hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020”, Quyết định số 432/QĐ-TTg về “phê duyệt Chiến lược 
Phát triển bền vững Việt Nam” giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về việc thúc đẩy tín dụng 
xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 
ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 
2020; Quyết định 1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam 

Tài chính Công bằng Châu Á (FFA) là một 
mạng lưới khu vực của các tổ chức xã hội 
dân sự ở châu Á. Mạng lưới cam kết, đảm 
bảo những quyết định kinh doanh và chiến 
lược tài trợ vốn của các định chế tài chính 
trong khu vực tôn trọng các lợi ích xã hội 
và môi trường của cộng đồng. Thành viên 

của FFA đến từ bảy quốc gia trong khu vực 
bao gồm Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, 
Nhật Bản, Philippines, Thái Lan và Việt 
Nam.

Về FFA, xem thêm tại https://
fairfinanceasia.org/us. 

Tài chính Công bằng Việt Nam (Fair Finance Vietnam) 
Tại Việt Nam, sáng kiến Tài chính Công 
bằng Việt Nam (FFV) được thực thi 
thông qua những hoạt động khác nhau 
của các tổ chức xã hội gồm Trung tâm 
Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước 
(WARECOD), Trung tâm Phát triển Sáng 
tạo Xanh (GreenID), Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục cộng đồng (MEC) và tổ 
chức Oxfam tại Việt Nam. Các tổ chức này 
hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường và phát triển cộng đồng nhằm 
hướng đến phát triển bền vững.

Sáng kiến này phân tích những nỗ lực của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam và 
các bên liên quan, từ đó, đưa ra khuyến 
nghị cho quá trình hoạch định và thực thi 
chính sách của Chính phủ Việt Nam, của 
Ngân hàng nhà nước và của từng ngân 
hàng về ESG, phục vụ cho mục tiêu tăng 
trưởng xanh và phát triển bền vững.21 



PHẦN II.
Phương pháp 
đánh giá
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2.1 Giới thiệu về  
phương pháp Hướng 
dẫn Tài chính Công 
bằng Quốc tế (Fair Finance 
Guide International)

Phương pháp đánh giá Hướng dẫn Tài 
chính Công bằng Quốc tế (Fair Finance 
Guide International - FFGI) do Profundo 
cùng FFI phát triển nhằm phân tích và 
đánh giá chính sách của các NHTM và các 

định chế tài chính khác ở nhiều quốc gia 
trên thế giới như Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, 
Indonesia, Thái Lan, v.v., dựa trên các tiêu 
chuẩn, công ước và sáng kiến quốc tế.

Hộp 3. Kết quả đánh giá sử dụng FFGI tại một số nước châu Á

Kết quả đánh giá sử dụng phương pháp và công cụ FFGI tại một số nước châu Á 
được công bố rộng rãi trên các trang điện tử:

•	 Kết quả đánh giá các ngân hàng ở Ấn Độ: https://fairfinanceindia.org/bank-
guide/policy-scores/

•	 Kết quả đánh giá các ngân hàng và tập đoàn tài chính ở Nhật Bản: https://
fairfinance.jp/

•	 Kết quả đánh giá các ngân hàng ở Indonesia: https://responsibank.id/

•	 Kết quả đánh giá các ngân hàng ở Thái Lan: https://fairfinancethailand.org/

Phương pháp FFGI gồm 23 chủ đề, trong 
đó, có 9 chủ đề bắt buộc thực hiện đánh 
giá là BĐKH; Bình đẳng giới, Chống tham 
nhũng; Quyền con người, Quyền lao động, 
Thiên nhiên, Thuế, Đầu tư vào Vũ khí, 
Minh bạch và Trách nhiệm giải trình (xem 
Phụ lục 1. 23 chủ đề đánh giá của FFGI 
2018). Trong mỗi chủ đề, FFGI đưa ra các 
tiêu chí đánh giá cụ thể theo hai nhóm 
chính sách: chính sách về hoạt động nội 
bộ và chính sách đối với các khách hàng 
doanh nghiệp nhận khoản vay hoặc vốn 

đầu tư của định chế tài chính (báo cáo sử 
dụng thuật ngữ “khách hàng doanh 
nghiệp” trong các phân tích tiếp theo). 
Các tiêu chí trong phương pháp đánh giá 
FFGI được xây dựng dựa trên những công 
ước quốc tế, tiêu chuẩn và sáng kiến quốc 
tế, hàm ý rằng tất cả các định chế tài 
chính, gồm NHTM, áp dụng những chuẩn 
mực này khi chuẩn mực này cao hơn các 
quy định tối thiểu được đặt ra theo luật và 
quy định của quốc gia. 
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Hình 3. Phương pháp FFGI và các công ước, chuẩn mực quốc tế

Phương pháp đánh giá Fair Finance Guide International sử dụng 

Công ước Quốc tế 

Ví dụ: công ước của tổ chức Lao 
động Quôc tế (ILO), CEDAW…

Tiêu chuẩn kinh doanh có trách 
nhiệm toàn cầu 

Ví dụ: UNGP

Tiêu chuẩn tài chính có trách 
nhiệm toàn cầu 

Ví dụ: EP, tiêu chuẩn của IFC…

Phương pháp đánh giá này sử dụng các 
tài liệu, thông tin và cam kết được đăng tải 
công khai trên trang tin điện tử của NHTM, 
bao gồm:

•	 Báo cáo tài chính, Báo cáo thường 
niên (BCTN);

•	 Báo cáo về trách nhiệm xã hội; 

•	 Chính sách đầu tư, cho vay;

•	 Chính sách về hoạt động nội bộ của 
chính NHTM, quy tắc ứng xử, thông 
báo và thông cáo báo chí của NHTM 
được công bố rộng rãi, v.v. 

•	 Bản tin (newsletter);

•	 Và những thông tin chính thức khác 
được đăng tải trên website của NHTM.

Khi thực hiện đánh giá, đánh giá viên sử 
dụng những thông tin trên và xem xét liệu 
những thông tin này có đề cập đến các tiêu 
chí nêu ra trong từng chủ đề không. Tùy 
vào mức độ rõ ràng, tính chủ động và mức 
độ áp dụng của tiêu chí cho các sản phẩm 
dịch vụ của NHTM, điểm của một tiêu chí 
sẽ có giá trị từ không tới một (0-1). Cụ thể, 
xét trên khía cạnh nội dung, nếu thông tin 
đề cập rõ ràng về việc thực hiện một tiêu 
chí đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ mà 
NHTM cung cấp, NHTM đó sẽ được một 
(1) điểm. Khi không tìm thấy thông tin công 
khai đề cập đến tiêu chí đó, điểm sẽ là 
không (0). 

Từ điểm của các tiêu chí, điểm của một chủ 
đề được hiệu chỉnh về thang đo 0-10 trong 
đó 10 là điểm cao nhất của một chủ đề.

Hộp 4. Phương pháp FFGI và khung pháp lý của từng quốc gia

•	 Phương pháp FFGI được xây dựng dưới góc nhìn của khách hàng, nhà đầu tư 
(hiện tại và tiềm năng) đối với các tổ chức tài chính, tìm hiểu về những cam kết 
chính sách của ngân hàng về ESG. 

•	 Phương pháp chú trọng so sánh mức độ cam kết chính sách của ngân hàng với 
các chuẩn mực quốc tế, không so sánh mức độ tương thích của chính sách của 
ngân hàng với luật pháp quốc gia, cũng như luật pháp quốc gia với chuẩn mực 
quốc tế. 

•	 Các ngân hàng thường không giới hạn hoạt động của mình hay huy động vốn 
trong phạm vi biên giới của một quốc gia hay chỉ đầu tư, cho vay, cung cấp dịch vụ 
cho các công ty đang hoạt động trong nước. 

•	 Phương pháp không tập trung tìm hiểu về các chính sách, văn bản quy phạm 
pháp luật của từng quốc gia. Khi các luật pháp và quy định của quốc gia trùng với 
tiêu chí của FFGI, FFGI khuyến khích các NHTM nhận diện và công bố công khai 
về việc tuân thủ quy định đó.
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2.2 Tiến trình thực hiện tại 
Việt Nam
Quá trình thực hiện đánh giá tại Việt Nam bắt đầu vào cuối năm 2018 với những 
công tác chuẩn bị bao gồm tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phương pháp 
FFGI, lựa chọn NHTM và chủ đề để đánh giá, giới thiệu với một số ngân hàng về 
cách tiếp cận.

Hình 4. Quy trình thực hiện đánh giá tại Việt Nam
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22	  Xem thêm  những lo ngại về nhiệt điện than tại: Minh Hà-Dương, Trương An Hà, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trịnh 
Hoàng Anh (2016). Báo cáo tổng hợp về Tác động môi trường và xã hội của than và nhà máy nhiệt điện than tại Việt 
Nam. Truy cập lại: http://greenidvietnam.org.vn//app/webroot/upload/files/GreenID%20-%20Impacts%20of%20Coal%20
power%20-%20Tieng%20Viet%2020160727.pdf 
GreenID (2015). Khảo sát hiện trạng tác động của nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam. Truy cập tại: http://
greenidvietnam.org.vn//app/webroot/upload/files/Khao%20sat%20NMN%C4%90%20VN.pdf  
GreenID (2016). Khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân xã Tư Mại về tác động của nhà máy nhiệt điện than 
Phả Lại. 
Environ. Sci. Technol, 51, 3, 1467–1476 (2017). Burden of Disease from rising coal-fired power plant emissions in 
Southeast Asia (Tạm dịch: Gánh nặng bệnh tật từ tăng phát thải của các nhà máy nhiệt điện than ở khu vực Đông Nam 
Á). Truy cập tại: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b03731

23	  Theo nguồn ngân hàng Nhà nước tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd/nh/nhtm/nhtmnn?_
afrLoop=8664608621044297#%40%3F_afrLoop%3D8664608621044297%26centerWidth%3D80%2525%26left-
Width%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.
ctrl-state%3D8fdzgx7ux_95,  truy cập vào 2/3/2020.

Nghiên cứu lựa chọn 10 NHTM tham gia 
đánh giá chính sách dựa trên hai tiêu chí:

(i) �Là NHTM đã từng hoặc đang đầu tư, 
cho vay vào các dự án nhiệt điện than. 
Nhiệt điện than là loại hình đóng góp 
lớn vào phát thải CO2 trên toàn cầu và 
ở Việt Nam, các dự án nhiệt điện than 
đang gây ra nhiều lo ngại về ô nhiễm 
môi trường và tác động tới sức khỏe 

    �cũng như sinh kế của người dân;22  
và/hoặc

(ii) �Nằm trong các NHTM của Việt Nam có 
vốn điều lệ lớn nhất dựa trên số liệu 
công bố của NHNN vào 30/6/2019.23

Theo đó, 10 NHTM đáp ứng một hoặc cả 
hai tiêu chí được liệt kê như Bảng 1 (xem 
chi tiết cách thức lựa chọn tại Phụ lục 3).
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Bảng 1. Danh sách các ngân hàng tham gia đánh giá

Tên ngắn gọn Tên đầy đủ

1 AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
Việt Nam

2 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam

3 EximBank Vietnam Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt 
Nam

4 LienVietPostBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

5 MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

6 TechComBank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương

7 VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam 

8 VietcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương  
Việt Nam

9 VietinBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương  
Việt Nam

10 VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ghi chú: xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên ngắn gọn. Kết quả tại các hình trong phần III được xếp theo thứ tự này.

CHỦ ĐỀ ĐÁNH GIÁ

24	 Những nội dung này được xây dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế. Trong số đó, Việt Nam đã phê chuẩn và là 
thành viên của nhiều công ước, thỏa thuận quốc tế. Những nội dung này sẽ được trình bày cụ thể trong phần sau.

Cân nhắc đến bối cảnh tại Việt Nam và 
nguồn lực thực hiện đánh giá, 12 chủ đề 
được lựa chọn và được nhóm theo yếu tố 

ESG như Hình dưới đây (nội dung chính 
của tiêu chí trong các chủ đề, xem tại Phụ 
lục 2. Nội chung chính trong 12 chủ đề).24 

Hình 5. Nhóm yếu tố ESG được đánh giá tại Việt Nam
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Năm 2019, FFV bắt đầu thực hiện đánh 
giá chính sách của NHTM dựa trên FFGI. 
Do trong thời điểm thu thập thông tin và 
thực hiện đánh giá, một số NHTM chưa 
công bố BCTN năm 2019 nên FFV sử 
dụng BCTN 2018 như là một trong những 
nguồn thông tin chính sách của NHTM. 
Trong thời gian này, Profundo định kỳ hỗ 
trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng  
đánh giá. 

Năm 2020, Sau quá trình chỉnh sửa dựa 
trên rà soát của Profundo, những bản 
chấm đã được gửi đến từng NHTM để 
trao đổi và nhận phản hồi. Sau khi FFV 
nhận được phản hồi của các NHTM tham 
gia đợt đánh giá chính sách này, FFV đã 
có những ghi nhận và rà soát tương ứng. 
Kết quả đánh giá chính sách của các 
NHTM được hoàn tất tại thời điểm ngày 
15/10/2020. 

Hộp 5. Phản hồi của NHTM về đánh giá FFGI

Trong năm 2020, FFV đã liên hệ với 10 NHTM về bản thảo kết quả chấm điểm. Trong 
đó, 04 NHTM là Agribank, BIDV, LienVietPostBank,và VPBank đã gửi lại phản hồi. Một 
số phản hồi bao gồm:

 “1. �Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá cao bộ tiêu 
chí về môi trường, xã hội và quản trị gồm các thông tin theo 12 chủ đề do quý tổ 
chức cung cấp giúp cho các tổ chức tín dụng từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc 
tế, đánh giá đầy đủ, toàn diện, nhiều chiều về quản trị rủi ro môi trường, xã hội. 

2. �Liên quan quản trị rủi ro môi trường, xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam đã và đang tổ chức thực hiện các hoạt động từng bước tăng tỷ 
trọng vốn tín dụng cho các ngành, lĩnh vực xanh cần ưu tiên hỗ trợ; đẩy mạnh phát 
triển các kênh giao dịch điện tử, các dịch vụ, phương thức thanh toán mới thay đổi 
cách thức giao tiếp khách đến hàng và phát triển sản phẩm ngân hàng số…

3. �Đối với việc phản hồi phân tích chính sách ngân hàng dựa trên bộ tiêu chí về môi 
trường, xã hội và quản trị; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
đề nghị Quý tổ chức khai thác thông tin công khai trên trang điện tử của Agribank và cơ 
quan nhà nước Việt Nam để phục vụ theo yêu cầu công việc.” 

Trích Phản hồi của Agribank

“…Để khẳng định định hướng phát triển bền vững, BIDV đã nêu rõ sứ mệnh của ngân 
hàng là đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và 
cộng đồng xã hội. BIDV đã ưu tiên dành nguồn tín dụng khoảng 20.000 tỷ đồng tài 
trợ các dự án tín dụng xanh, chương trình tín dụng phát triển bền vững, ưu tiên dành 
nguồn vốn cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, Doanh nghiệp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn và được sự tín nhiệm của các tổ chức quốc tế như 
World Bank, ADB để quản lý các nguồn vốn ủy thác gắn với mục tiêu phát triển tín 
dụng xanh. 

BIDV luôn chú trọng và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý rủi ro môi trường và xã 
hội bằng quy trình cấp tín dụng, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro môi trường khi thẩm định 
dự án, yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường…”

Trích phản hồi của ngân hàng BIDV
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2.3

“Chúng tôi mong muốn được Quý đối tác chia sẻ và hỗ trợ tiếp cận thông tin về các 
tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chí ESG nhằm có những thay đổi tích cực đóng góp cho 
mục tiêu ngân hàng xanh và phát triển bền vững…” 

Trích phản hồi của LienVietPostBank

“Hiện tại liên quan đến quản lý rủi ro môi trường, xã hội, VPBank đã xây dựng hệ 
thống ESMS [quản lý môi trường xã hội] và áp dụng Tiêu chuẩn hoạt động của IFC 
(Performance Standard). Do nội dung khối lượng thông tin phản hồi lớn, đặc biệt liên 
quan đến nhiều tiêu chí được công bố bởi nhiều tổ chức khác nhau, VPBank chưa 
đánh giá được cụ thể về tính tương đồng hoặc khác biệt của những tiêu chuẩn này. 
Nhóm nghiên cứu [nên] đưa ra những đánh giá dựa trên so sánh tương đương giữa 
tiêu chuẩn của IFC với các tiêu chuẩn khác được đề cập đến trong bảng hỏi…” 

Trích phản hồi của VPBank

Hạn chế của  
phương pháp
PHƯƠNG PHÁP FFGI CÓ CÁC HẠN CHẾ SAU:
•	 Nghiên cứu đánh giá chính sách công 

khai của NHTM. Do đó, điểm không 
(0) không có nghĩa rằng ngân hàng 
không có chính sách hay không cam 
kết thực hiện những tiêu chí, chủ đề 
đánh giá. Đôi khi, NHTM thể hiện cam 
kết này trong những chính sách/cam 
kết không được công khai rộng rãi của 
ngân hàng và phương pháp này không 
sử dụng những chính sách đó để cho 
điểm. 

•	 Việc chấm chính sách công khai của 
NHTM theo các tiêu chí không phản 
ánh mức độ thực hiện tiêu chí đó của 
NHTM trên thực tế. 
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PHẦN III.
Cam kết ESG của 
10 ngân hàng 
thương mại  
Việt Nam
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3.1 Tổng quan 

25	 Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến ngân hàng trong nước, loại trừ những ngân hàng quốc tế, nước ngoài đang hoạt động 
tại quốc gia này. Xem điểm theo chủ đề của từng ngân hàng Indonesia ở đây: https://responsibank.id/ 

26	 Xem điểm theo chủ đề của từng ngân hàng Thái Lan ở đây: https://fairfinancethailand.org/bank-guide/policy-scores/ 

Kết quả đánh giá chính sách của 10 NHTM 
Việt Nam về cam kết ESG dựa trên FFGI 
cho thấy chính sách của các NHTM vẫn 
đang ở bước đầu. Điểm trung bình của 10 
NHTM cho cả ba yếu tố Môi trường – Xã 
hội – Quản trị đạt 1,1/10 điểm. 

Cụ thể, trong chính sách công khai của 
các NHTM, những cam kết về môi trường 
được thể hiện ít nhất. Dù yếu tố xã hội (S) 
và quản trị (G) được phản ánh tốt hơn so 
với yếu tố môi trường (E); tuy nhiên, vẫn 
chỉ ở mức dưới trung bình. 

Hình 6. Cam kết ESG của NHTM
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Hình 7. Cam kết của 10 NHTM về Môi trường (E) 
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Đặt trong bối cảnh khu vực, những cam 
kết chính sách về yếu tố E và S của những 
NHTM Việt Nam không quá chênh lệch 
với những ngân hàng ở Indonesia và Thái 
Lan.25 Xét về khía cạnh G, những ngân 
hàng Thái Lan hiện đang vượt trội hơn cả 
với số điểm là 3,5/10.26 Tuy nhiên, cam kết 
ESG của cả 3 nước Indonesia, Thái Lan 
và Việt Nam vẫn ở mức hạn chế khi xét ở 
thang điểm 10.

“Thực tế tại Việt Nam nếu các yếu tố về 
ESG chưa được quy định thành khung 
pháp lý trong hoạt động cung cấp dịch vụ 
ngân hàng, thì các NHTM thường rất mờ 
nhạt về cam kết chính sách. Đây cũng 
chính là lý do quan trọng giải thích tại sao 
các cam kết về ESG được nhóm khảo sát 
đánh giá phần lớn ở mức mờ nhạt.”

Đánh giá của Ths. Phạm Xuân Hòe,  
Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng

Điểm cam kết ESG của từng NHTM được 
thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Điểm trung bình cam kết ESG của từng NHTM

Tên ngân hàng Điểm 
ESG (/10)

Điểm yếu tố 
E (/10)

Điểm yếu tố 
S (/10)

Điểm yếu tố G 
(/10)

1 AgriBank 0,99 0,16 1,44 1,10
2 BIDV 0,93 0,16 1,34 1,00
3 EximBank Vietnam 0,90 0,00 0,86 1,60
4 LienVietPostBank 1,19 0,00 1,26 2,00
5 MSB 1,05 0,16 1,42 1,30
6 TechComBank 0,76 0,16 0,77 1,20
7 VIB 1,04 0,16 0,72 2,10
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3.2

Tên ngân hàng Điểm 
ESG (/10)

Điểm yếu tố 
E (/10)

Điểm yếu tố 
S (/10)

Điểm yếu tố G 
(/10)

8 VietcomBank 0,73 0,16 0,62 1,30
9 VietinBank 1,01 0,16 1,16 1,50

10 VPBank 2,52 1,52 2,95 2,70

Môi trường 

27	 Xem thêm cam kết của Việt Nam tại https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en 

Phần này sẽ đưa ra những cam kết của 
NHTM trong ba chủ đề thuộc yếu tố môi 
trường (E). Đó là BĐKH; Ngành sản xuất 
điện; và Thiên nhiên. Dù các quy định, 
chính sách của NHNN như đã nêu ở 
phần trước đã đề cập nhiều yếu tố về Môi 

trường – E, tuy nhiên điểm cam kết chính 
sách của cả 10 NHTM về E lại thấp, chỉ ở 
mức 0,3/10. 

Điểm cam kết về Môi trường (E) của từng 
NHTM được thể hiện trong hình dưới đây: 

Hình 7. Cam kết của 10 NHTM về Môi trường (E)
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CLIMATE CHANGE)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên những cam kết, thỏa thuận 
và công ước quốc tế như Thỏa thuận Paris 
về BĐKH (COP21); Công ước khung Liên 
hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC); 
Nghị định thư Kyoto; Hướng dẫn của Ủy 
ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu 

(IPCC); SDG số 7, 12 và 13, v.v.

Việt Nam phê chuẩn tham gia UNFCCC 
vào 16/11/1994; Nghị định thư Kyoto vào 
25/09/2002 và chấp thuận Thỏa thuận Paris 
vào 03/11/2016.27 Ngày 20/7/2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết 
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định số 1055/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia 
thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 205028 với mục tiêu nhằm 
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro 
trước những tác động của BĐKH thông qua 
việc tăng cường khả năng chống chịu, năng 
lực thích ứng của cộng đồng, các thành 
phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc 
lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống 
chiến lược, quy hoạch.xiii 

28	 Ngày 20/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với 
BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

29	 Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam là kế hoạch quốc gia thể hiện những nỗ lực ứng phó với biến 
đổi khí hậu đóng góp cho hoạt động toàn cầu được gửi cho Ban thư ký UNFCCC và sẽ được rà soát, cập nhật 5 năm 
một lần.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 
năm 202029 là bản kế hoạch thể hiện cam 
kết của Việt Nam trong giảm phát thải khí 
nhà kính và thích ứng với BĐKH, đưa ra 
phân tích về tính hài hòa và đồng lợi ích 
giữa giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích 
ứng với BĐKH và phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với SDG.xiv 

Cam kết của 10 NHTM 
Cam kết chính sách về BĐKH của 10 NHTM đều ở mức hạn chế. 
Hiện chưa có NHTM nào thể hiện cam 
kết công khai với chủ đề này trong những 
chính sách và phát ngôn về hoạt động 
nội bộ của mình. Các NHTM chưa công 
bố rộng rãi hoặc chưa có chính sách hoạt 
động nội bộ đưa ra những mục tiêu giảm 
phát thải khí nhà kính để đóng góp cho 
việc hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu lên 
mức 1,5 độ C; đưa ra những hạn chế trong 
cho vay hoặc đầu tư vào các dự án nhiệt 
điện than hay khai thác than. Chưa có 
NHTM nào đưa ra những tác động tới khí 
hậu theo những khuyến nghị của nhóm 
làm việc về Công bố thông tin Tài chính 
liên quan đến Khí hậu (TCFD). Các NHTM 
cũng chưa công bố thông tin về lượng khí 

thải nhà kính từ hoạt động của NHTM hay 
từ hoạt động của các doanh nghiệp, dự án 
nhận tài chính từ NHTM. 

Chính sách của NHTM dành cho khách 
hàng doanh nghiệp chưa thể hiện nhiều về 
những cam kết với BĐKH. NHTM chưa có 
những quy định yêu cầu hay khuyến khích 
doanh nghiệp công bố về lượng khí thải 
nhà kính, chuyển đổi sử dụng năng lượng 
hóa thạch sang năng lượng tái tạo, không 
tham gia vận động chính sách nhằm suy 
yếu những chính sách về môi trường, đưa 
ra những điều khoản về môi trường trong 
các chính sách của doanh nghiệp, với nhà 
thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ.

Hình 8. Cam kết của 10 NHTM về BĐKH
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Hộp 6. Ví dụ về NHTM có cam kết về BĐKH và Sản xuất điện

VPBank: Ngân hàng này đã có một số cam kết về BĐKH rõ ràng trong Khung tín 
dụng xanh (GLF) của mình nhằm đưa ra quy trình sử dụng và quản lý nguồn vốn 
vay xanh trong quá trình cho vay các dự án đáp ứng tiêu chí xanh.30 GLF, một sản 
phẩm tín dụng của VPBank, khuyến khích khách hàng giảm khí thải nhà kính, hoạt 
động nông nghiệp phải được chứng nhận bởi tiêu chuẩn bàn tròn về Vật Liệu Sinh 
Học Bền Vững (RSB) và đưa ra danh sách loại trừ không cấp tín dụng. Theo danh 
sách loại trừ này, VPBank không cấp tín dụng cho các ứng dụng công nghệ hoạt 
động bằng nhiên liệu hóa thạch, như vậy, nhiệt điện than cũng nằm trong danh sách 
loại trừ của gói tín dụng này.xv 

Tuy chưa có những cam kết về năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch ở tất 
cả các chính sách cho hoạt động nội bộ cũng như chính sách đối với khách hàng 
doanh nghiệp, những chính sách này cũng thể hiện một phần cam kết của VPBank 
đối với chủ đề Sản xuất điện (phân tích ở phần sau).

NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN (POWER GENERATION)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 

30	 Tháng 05/2020, VPBank đã chính thức công bố chương trình Tín dụng xanh dành cho các khách hàng thỏa mãn các 
tiêu chí xanh (là các khoản vay tài trợ dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng với mục tiêu chống biến đổi 
khí hậu, giảm phát thải carbon và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường). 
Xem thêm tại: https://www.vpbank.com.vn/ve-chung-toi/phat-trien-ben-vung/khung-tin-dung-xanh 

Những tiêu chí trong chủ đề này được 
xây dựng dựa trên một số chuẩn mực 
quốc tế chính như: Công ước Ramsar về 
các vùng đất ngập nước; Công ước về 
bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của 
thế giới (UNESCO); Thỏa thuận Paris về 
BĐKH (COP21); tiêu chuẩn hoạt động về 
môi trường và xã hội số 6 của IFC về Bảo 
tồn đa dạng sinh học và quản lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên bền vững của IFC; 
Công ước Liên hợp quốc về quyền Kinh 
tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR); Liên 
minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài 
nguyên Thiên nhiên (IUCN); Công ước 
quốc tế về buôn bán các loại động, thực 
vật hoang dã nguy hiểm (CITES)… 

Việt Nam đã phê chuẩn, chấp thuận và 
tham gia công ước Ramsar năm 1989, 
CITES năm 1994 và thỏa thuận COP21 và 
công ước ICESCR vào năm 1982. 

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành 
Nghị quyết 55-NQ/TW về Định hướng 
chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, theo đó tỷ lệ các nguồn 
năng lượng tái tạo trong tổng cung năng 
lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào 
năm 2030, đạt 25 - 30% vào năm 2045 và 
giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động 
năng lượng so với kịch bản phát triển bình 
thường ở mức 15% vào năm 2030, lên 
mức 20% vào năm 2045. Đặc biệt đối với 
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nhiệt điện than, Nghị quyết yêu cầu có lộ 
trình giảm tỉ trọng điện than một cách hợp 
lý và nêu rõ phát triển nhiệt điện than theo 
hướng ưu tiên những tổ máy công suất 
lớn, hiệu suất cao, sử dụng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại như công nghệ siêu tới hạn 
trở lên; bảo đảm thực hiện đầy đủ pháp 
luật về an toàn môi trường sinh thái, phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; rà soát 
tổng thể và có kế hoạch sớm triển khai 
nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện 
than hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
môi trường, và đặc biệt sẽ kiên quyết đóng 

31	  Theo Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

cửa đối với các nhà máy không thực hiện 
nâng cấp công nghệ theo quy định.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược Phát 
triển năng lượng tái tạo quốc gia,31 theo 
đó thủy điện, năng lượng gió, mặt trời, 
sinh khối, khí sinh học, nhiên liệu sinh học 
sẽ được chú trọng phát triển với mục tiêu 
tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn 
năng lượng tái tạo đạt khoảng 7% năm 
2020 và trên 10% vào năm 2030.

Cam kết của 10 NHTM 
Nguồn tín dụng của các NHTM cho các dự 
án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo có sự 
nở rộ trong năm 2018. Từ năm 2018 đến 
nay, 8/10 NHTM được đánh giá tham gia 
cung cấp các khoản vay, đầu tư vào lĩnh 

vực năng lượng tái tạo. Nhóm nghiên cứu 
không tìm thấy thông tin công khai của hai 
NHTM - Eximbank và LienVietPostBank – 
có tham gia vào lĩnh vực này. 

Hình 9. Cam kết của 10 NHTM về ngành sản xuất điện 
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Tuy nhiên, xét ở khía cạnh về chính sách 
cho hoạt động nội bộ của NHTM, chưa có 
NHTM nào thể hiện rõ cam kết bằng văn 
bản với mục tiêu đo lường được cho việc 
ngừng hay giảm tài trợ, đầu tư, cho vay 
vào nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, chưa 
có NHTM nào thể hiện rõ cam kết bằng 
văn bản với mục tiêu đo lường được cho 
việc tăng tài trợ/đầu tư/cho vay vào năng 
lượng tái tạo. Điều này đặt ra câu hỏi là 
trong thời gian vừa rồi NHTM thúc đẩy,  

mở rộng cho vay về năng lượng tái tạo 
nhiều là do sự sẵn có của nguồn vốn nước 
ngoài hay do NHTM thực sự quan tâm đến 
mảng này. 

Chính sách của NHTM dành cho khách 
hàng doanh nghiệp chưa thể hiện rõ 
những cam kết liên quan ngành Sản xuất 
điện. Các NHTM chưa thể hiện quan điểm 
về điện hạt nhân, nhà máy điện sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch bao gồm nhiệt điện 
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than. Những NHTM này chưa đưa ra quy 
định yêu cầu hay khuyến khích khách hàng 
doanh nghiệp tuân theo những nguyên tắc 

32	  Danh sách thành viên của IUCN tại https://www.iucn.org/about/members/iucn-members 
33	  Điều 6, luật đầu tư 2020, Ban hành bởi Quốc hội ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 1/1/2021

của Ủy ban thế giới về Đập hay công bố 
báo cáo đưa ra những tiêu chí của GRI, 
v.v.

THIÊN NHIÊN (NATURE)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như Công ước Liên hợp quốc về đa 
dạng sinh học (CBD); Công ước Liên hợp 
Quốc về Luật biển (UNCLOS); Công ước 
Ramsar về các vùng đất ngập nước; Công 
ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên 
của thế giới (UNESCO); Công ước CITES; 
tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và 
xã hội số 6 của IFC về Bảo tồn đa dạng 
sinh học và quản lý nguồn tài nguyên thiên 
nhiên bền vững; Liên minh Quốc tế Bảo 
tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên 
(IUCN); SDG số 6, 14 và 15, v.v.

Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia công 
ước CBD năm 1995, UNCLOS năm 1994, 
Ramsar năm 1989 và CITES năm 1994. 
Điều này thể hiện Việt Nam có nghĩa vụ 
nội luật hóa và thực thi nghiêm túc, hiệu 
quả các cam kết quốc tế này.  

Thêm vào đó, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (MONRE) là thành viên của IUCN.32 

Luật đầu tư 202033 cấm đầu tư, kinh doanh 
tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, 
mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang 
dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy 
định tại Phụ lục I của Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài thực vật, động vật 
hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực 
vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai 
thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của 
Luật này. Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, 
ngày 31/12/2016 “quy định về hoạt động 
cho vay của các TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đối với khách hàng”, 
tại khoản 1, điều 8 quy định rõ các TCTD 
không được cho vay ngành nghề pháp luật 
cấm kinh doanh. 

Cam kết của NHTM 
Cam kết chính sách về chủ đề Thiên nhiên 
của 10 NHTM đều ở mức hạn chế. 

Tương tự như chủ đề BĐKH, chính sách 
của NHTM dành cho khách hàng doanh 
nghiệp chưa thể hiện những cam kết về 
Thiên nhiên. NHTM chưa có những quy 
định yêu cầu hay khuyến khích khách hàng 
doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động 
và khu vực hoạt động, ngăn ngừa những 
tác động tiêu cực đến những khu vực cần 
được bảo vệ theo phân loại của IUCN, 

theo công ước Ramsar; đến những loài 
cần được bảo vệ trong sách đỏ của IUCN; 
những di sản văn hóa thế giới UNESCO; 
những khu vực khan hiếm nguồn nước. 
Khách hàng doanh nghiệp cần đánh giá 
tác động môi trường bao gồm cả tác động 
đến đa dạng sinh học, ít nhất theo sáng 
kiến báo cáo toàn cầu (GRI) 304, đưa ra 
những điều khoản về thiên nhiên trong các 
chính sách của doanh nghiệp, với nhà thầu 
phụ và nhà cung cấp dịch vụ, v.v. 
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Hình 10. Cam kết của 10 NHTM về Thiên Nhiên 
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Hộp 7. Ví dụ về NHTM có cam kết về Thiên nhiên

VPBank: Ngân hàng này đã có một số cam kết về Thiên nhiên, trong khuôn khổ 
Khung tín dụng xanh (GLF), ngân hàng không cấp tín dụng cho các dự án, kế hoạch 
khai thác gỗ thương mại trong rừng nhiệt đới ẩm nguyên sinh để sử dụng và sản xuất 
hoặc buôn bán gỗ hoặc các sản phẩm lâm nghiệp khác mà không được khai thác từ 
rừng được quản lý bền vững.xvi Ngoài ra, trong tất cả các sản phẩm tín dụng, VPBank 
đã ban hành danh sách không cấp tín dụng cho các dự án, phương án kinh doanh có 
khả năng gây nguy hại tới môi trường và xã hội. Theo đó, ngân hàng không cấp tín 
dụng cho các dự án, phương án sản xuất hoặc kinh doanh bất kỳ sản phẩm, dịch vụ 
nào vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc quy định, công ước, hiệp định quốc tế hoặc chịu 
các lệnh cấm quốc tế (như các sản phẩm dược phẩm bị cấm, thuốc trừ sâu/ thuốc diệt 
cỏ, các chất làm suy giảm tầng ozone, PCBs, động vật hoang dã hoặc các sản phẩm 
được quy định theo công ước CITES).xvii 
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Xã hội 
Phần này sẽ đưa ra những cam kết của 
NHTM trong các chủ đề thuộc yếu tố xã 
hội (S). Đó là Bình đẳng giới; Quyền lao 
động; Quyền con người; Tài chính toàn 
diện; Ngành vũ khí. Điểm cam kết chính 
sách của cả 10 NHTM về S ở mức 1,3/10. 

10 NHTM trong khảo sát này thể hiện cam 
kết của mình về các chủ đề Xã hội ở các 
mức độ khác nhau. Điểm cam kết về Xã 
hội (S) của từng NHTM được thể hiện 
trong hình dưới đây: 

Hình 11. Cam kết của 10 NHTM về Xã hội (S)
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BÌNH ĐẲNG GIỚI (GENDER EQUALITY)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như: Tuyên ngôn thế giới về Quyền 
con người (UDHR); Công ước ICESCR; 
Công ước Liên hợp quốc về quyền Dân 
sự, Chính trị (ICCPR); Công ước loại bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ (CEDAW); những công ước cốt lõi của 
ILO số 100 về trả công bình đẳng, số 111 về 
chống phân biệt đối xử (trong nghề nghiệp 
và việc làm); Tiêu chuẩn hoạt động về môi 
trường và xã hội số 2 của IFC về Điều kiện 
làm việc và lao động; SDG số 5, v.v.

Việt Nam đã phê chuẩn, chấp thuận và 
tham gia công ước ICESCR vào năm 
1982, công ước ICCPR vào năm 1982, 
công ước CEDAW vào năm 1982, công 
ước ILO số 100 và 111 vào năm 1997 v.v. 
Kể từ khi phê chuẩn và tham gia công ước 
CEDAW, Việt Nam đã thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo định kỳ lên Ủy ban CEDAW 
của Liên Hợp Quốc và nhận được những 
khuyến nghị từ Ủy ban này. 

3.3



38

Cam kết của 10 NHTM 
10 NHTM trong khảo sát này thể hiện cam 
kết của mình về Bình đẳng giới ở các mức 
độ khác nhau. 

Xét ở khía cạnh về chính sách cho hoạt 
động nội bộ của NHTM, 5 NHTM đã công 
khai một số cam kết như không chấp nhận 
mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên 
cơ sở giới trong nghề nghiệp; không chấp 

nhận các hình thức quấy rối nơi công sở 
bằng lời nói, hành vi mang tính thể chất và 
hành vi mang tính tình dục; có hệ thống 
lương thưởng công bằng, không có sự 
phân biệt dựa trên cơ sở giới; mục tiêu 
phát triển nghề nghiệp dành cho nhân viên 
nhằm thúc đẩy sự công bằng với phụ nữ 
tiếp cận những vị trí lãnh đạo cấp cao. 

Hình 12. Cam kết của 10 NHTM về Bình đẳng giới 
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Tính tại thời điểm khảo sát (đầu 2020), chỉ 
có duy nhất 1 NHTM là MSB có số lượng 
nữ lãnh đạo chiếm trên 30% trong hội 
đồng quản trị, hội đồng điều hành và ban 
kiểm soát. LienVietPostBank và VPBank 
có số lượng lãnh đạo nữ chiếm trên 30% 
trong hội đồng điều hành và ban kiểm soát.

Tuy nhiên, các NHTM chưa có quy định 
yêu cầu hay khuyến khích khách hàng 
doanh nghiệp thực hiện những cam kết về 
bình đẳng giới, cũng như chưa có yêu cầu 
doanh nghiệp có chính sách không phân 
biệt đối xử dựa trên cơ sở giới hay nghiêm 
cấm hành vi quấy rối nơi công sở, v.v. 
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Hộp 8. Ví dụ về NHTM có chính sách về bình đẳng giới

Về cam kết không phân biệt đối xử 

MSB: “Năm 2018, MSB đã vinh dự được trao chứng chỉ toàn cầu về bình đẳng giới 
EDGE, trở thành một trong 03 đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế về môi 
trường làm việc bình đẳng, công bằng về giới tính. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ 
lực của MSB trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, hiệu quả, nơi mà 
CBNV không phân biệt về giới tính, độ tuổi, vùng miền, tôn giáo hay dân tộc đều được 
trao cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, phát huy được những điểm mạnh của 
mình và phát triển công bằng” (BCTN 2018 của MSB, trang 34).xviii

Về cam kết chi trả công bằng 

BIDV: “Không có sự phân biệt giữa nam và nữ, căn cứ trên hiệu quả công việc” (BCTN 
2018 của BIDV, trang 130).xix

Về cam kết thúc đẩy sự công bằng đối với phụ nữ tiếp cận những vị trí lãnh đạo 
cấp cao

VietinBank: “Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ VietinBank và Công đoàn luôn quan tâm 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nữ cán bộ, người lao động VietinBank có cơ hội 
được phấn đấu, cống hiến, học tập nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động đoàn 
thể nhằm phát huy năng lực trên mọi lĩnh vực công tác” (BCTN 2018 của Vietinbank, 
trang 96).xx

34	 Xem thêm về Việt Nam phê chuẩn các cam kết của ILO tại đây: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::N
O:11200:P11200_COUNTRY_ID:103004 

QUYỀN LAO ĐỘNG (LABOUR RIGHTS) 
Giới thiệu về nội dung và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như: SDG số 5 và 8; những công 
ước cốt lõi của ILO số 29 về Lao động 
cưỡng bức; số 87 về Tự do hội họp và 
Bảo vệ Quyền Tổ chức; số 98 về Quyền tổ 
chức và thương lượng tập thể; số 100 về 
Trả công bình đẳng; số 105 về Xóa bỏ lao 
động cưỡng bức;  số 111 về Phân biệt đối 
xử (việc làm và nghề nghiệp); số 138 về 
Tuổi lao động tối thiểu; số 182 về Xóa bỏ 

các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; 
tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và xã 
hội số 2 của IFC về Điều kiện làm việc và 
lao động, v.v.

Việt Nam là thành viên của ILO từ năm 
1992 và tính đến tháng 10 năm 2020, Việt 
Nam đã phê chuẩn và là thành viên của 
7/8 công ước cơ bản của ILO,34 gồm số 
29 vào năm 2007; số 98 vào năm 2019; 
số 100 vào năm 1997; số 105 vào năm 
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2020;35 số 111 vào năm 1997; số 138 vào 
năm 2003, và số 182 vào năm 2007. Hiện, 
Việt Nam chưa tham gia công ước ILO số 
87 về Tự do hội họp và Bảo vệ Quyền Tổ 
chức. Thêm vào đó, năm 2015, Ủy ban 
Quan hệ lao động, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội cùng Tổng liên đoàn lao 

35	 Sẽ có hiệu lực vào 14/7/2021
36	 Xem thêm thông tin về bộ nguyên tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc tại đây: https://www.ilo.org/wcmsp5/

groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_636040.pdf 
37	 Gồm: quyền tự do hội họp và thương lượng tập thể; loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức; loại bỏ lao động trẻ em, 

loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp

động Việt Nam và Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam đã xây dựng ‘bộ 
nguyên tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc’ nhằm hiện thực hóa và cụ thể 
hóa những quy định pháp luật về quấy rối 
tình dục nơi công sở và góp phần phòng, 
chống vấn đề này.36

Cam kết của 10 NHTM
Ít NHTM công khai những cam kết của 
mình về Quyền lao động

Chưa có NHTM nào thể hiện công khai và 
đầy đủ những nguyên tắc cốt lõi37 được đề 
cập trong Tuyên bố của ILO về các nguyên 
tắc và quyền cơ bản trong lao động trong 
chính sách hoạt động nội bộ của mình hay 
tích hợp những nguyên tắc này vào trong 
những quy trình của mình. 

 

Với chính sách của NHTM dành cho khách 
hàng doanh nghiệp, chỉ có 2 NHTM là 
BIDV và VPBank đáp ứng được hai trong 
số 12 tiêu chí của chủ đề này. 2 NHTM này 
đã tuyên bố rõ ràng rằng không chấp nhận 
lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. 
Những NHTM còn lại chưa thể hiện cam 
kết về quyền lao động trong chính sách 
của mình dành cho doanh nghiệp đi vay 
như về quyền hội họp và thương lượng tập 
thể, không phân biệt đối xử trong việc làm 
và nghề nghiệp, mức lương đủ sống, v.v.

Hình 13. Cam kết của 10 NHTM về Quyền của Lao động
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Hộp 9. Ví dụ về NHTM có tuyên bố về lao động trẻ em và lao động cưỡng bức 

BIDV: “BIDV sẽ không xem xét hoặc hạn chế cho vay các dự án/ phương án sản xuất 
kinh doanh có rủi ro cao về môi trường và xã hội, hoặc sử dụng lao động cưỡng bức, 
bóc lột lao động hoặc lao động trẻ em. Khách hàng khi vay vốn tại BIDV sẽ phải cam 
kết đảm bảo tuân thủ theo pháp luật về môi trường và xã hội hiện hành và quy định về 
quản lý rủi ro môi trường và xã hội của BIDV” (trích BCTN 2018 của BIDV, trang 124).xxi 

VPBank: “Sản xuất hoặc các dịch vụ có sử dụng lao động cưỡng bức và/ hoặc sử dụng 
lao động có hại ở trẻ em” sẽ không được cấp tín dụng (trích Danh sách không cấp tín 
dụng của VPBank 2018 – số 9).xxii

QUYỀN CON NGƯỜI (HUMAN RIGHTS) 
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam  
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc 
tế chính như: Tuyên ngôn UDHR; công 
ước ICESCR; công ước ICCPR; công ước 
CEDAW; những công ước cơ bản của ILO; 
UNGP, Quyền trẻ em và các Nguyên tắc 
kinh doanh (CRBP).

Như đã đề cập ở trên, Việt Nam đã tham 
gia nhiều công ước quốc tế về quyền con 
người như ICESCR, ICCPR, CEDAW, v.v. 
và thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ lên 
Ủy ban Liên hợp quốc của từng công ước. 

Cam kết của 10 NHTM 
Cam kết chính sách về Quyền con người 
của 10 NHTM đều ở mức hạn chế. 

Trong chính sách hoạt động nội bộ, chưa 
có NHTM nào thể hiện cam kết tôn trọng 
quyền con người được đề cập trong 
UNGP. 

Đồng thời, các chính sách hay tuyên bố 
công khai của NHTM dành cho khách hàng 
doanh nghiệp chưa thể hiện cam kết về 
quyền con người. Các NHTM chưa công 
khai những quy định yêu cầu hay khuyến 
khích khách hàng doanh nghiệp tôn trọng 
quyền con người, quyền phụ nữ, quyền 
trẻ em; có các biện pháp khắc phục cho 

những trường hợp quyền con người bị 
vi phạm, ngăn chặn những xung đột liên 
quan đến đất đai và có sự đồng thuận dựa 
trên nguyên tắc tự nguyện, trước nhất và 
được thông tin đầy đủ (FPIC), v.v. Riêng 
VPBank công khai 1 trong số 12 tiêu chí 
liên quan đến sự đồng thuận, theo đó 
NHTM không cấp tín dụng cho các dự án, 
phương án kinh doanh cho khách hàng có 
doanh thu dưới 100.000 USD hoặc hạn 
mức tín dụng dưới 10.000 USD có “sản 
xuất hoặc có các hoạt động ảnh hưởng 
đến các vùng đất thuộc quyền sở hữu 
hoặc sử dụng theo luật định của người dân 
bản địa mà không có sự đồng thuận bằng 
văn bản của những người dân bản địa”.xxiii
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Hình 14. Cam kết của 10 NHTM về Quyền con người 

38	 Tài chính toàn diện hay tài chính bao trùm là ‘tất cả mọi người tiếp cận đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính có chất 
lượng, nhận được thông tin đầy đủ và sử dụng dịch vụ, sản phẩm tài chính có hiệu quả”, “thông qua những thị trường 
đa dạng và cạnh tranh”.  Chi tiết tham khảo định nghĩa của: Center for Financial Inclusion (n.d.), “Our Definition of 
Financial Inclusion. CFI’s Vision for Financial Inclusion”, online: www.centerforfinancialinclusion.org/our-definition-of-
financial-inclusion, và Ledgerwood, J., J. Earne and C. Nelson (2013), The New Microfinance Handbook. A Financial 
Market System Perspective, Washington D.C., United States: The World Bank, p. 17. 

39	 Xem thêm về yêu cầu này tại https://unepinquiry.org/about-us/ 
40	 Xem tại: http://unepinquiry.org/countries/ 
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TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN (FINANCIAL INCLUSION)38

Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như: UN PRI; Yêu cầu của Chương 
trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) 
về Thiết kế Hệ thống Tài chính Bền vững; 
Các nguyên tắc chính của tài chính vi mô 
và Các nguyên tắc bảo vệ khách hàng 
trong tài chính vi mô của Nhóm tư vấn 
Hỗ trợ người nghèo (CGAP); GRI; Tuyên 
bố Maya về tài chính toàn diện; Các tiêu 
chuẩn ISO như ISO 12812-1:2017.

Việt Nam là đối tác của Yêu cầu của UNEP 
về Thiết kế Hệ thống Tài chính Bền vững,39 
tập trung vào tài chính xanh.40 Thêm 
vào đó, nhằm hướng tới năm 2025, định 
hướng đến năm 2030, tháng 1/2020, Thủ 
tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành 
Quyết định 149/QĐ-TTg về Chiến lược tài 
chính toàn diện quốc gia; tháng 7/2020, 
NHNN đã ban hành Quyết định số 1309/
QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của 
ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài 
chính toàn diện quốc gia.  

Cam kết của NHTM 
Toàn bộ 10 NHTM trong khảo sát này đều 
thể hiện cam kết của mình về chủ đề Tài 
chính toàn diện ở các mức độ khác nhau. 

Tất cả các NHTM đều đang có dịch vụ 
ngân hàng điện tử, ngân hàng trên di 
động, không dùng tiền mặt và các sản 
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phẩm, dịch vụ tài chính về chuyển và nhận 
tiền từ nước ngoài. Nhiều NHTM đã cung 
cấp thông tin bằng ngôn ngữ quốc gia như 
tiếng Việt và tiếng địa phương tại những 
quốc gia mình hoạt động, có các chi nhánh 

tại khu vực nông thôn, miễn phí mở tài 
khoản. Tuy nhiên, cả 10 NHTM đều yêu 
cầu số dư tối thiểu trong tài khoản. Chỉ có 
2 trong 10 NHTM công bố thông tin về thời 
gian xử lý hồ sơ cho tín dụng cá nhân. 

Hình 15. Cam kết của 10 NHTM về Tài chính toàn diện

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 

Tổng quan và phân tích trường hợp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam 
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Hình 15. Cam kết của 10 NHTM về Tài chính toàn diện

Hình 16. Cam kết của 10 NHTM về không Đầu tư vào ngành vũ khí 

6,2

5,2

3,1

3,6

3,8

4,8

5,9

4.,

5,1

7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VPBank

VietinBank

Vietcombank

VIB

Techcombank

MSB

LienVietPostBank

Eximbank

BIDV

Agribank

Điểm hiện tại

6,25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VPBank

VietinBank

Vietcombank

VIB

Techcombank

MSB

LienVietPostBank

Eximbank

BIDV

Agribank

Điểm hiện tại

7/10 NHTM có các sản phẩm, dịch vụ 
riêng dành cho người nghèo, nhóm dễ 
bị tổn thương và doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (MSMEs). Trong đó, chỉ có 
4/10 NHTM có tỷ lệ tín dụng cho vay các 

MSMEs trên 10% của tổng dư nợ tín dụng. 
Có 4/10 NHTM có các chương trình tín 
dụng cho MSMEs mà không yêu cầu tài 
sản đảm bảo/ thế chấp. 

Hộp 10. Ví dụ về NHTM cam kết sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (MSMEs)

Techcombank: dự nợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018 trên 10%: “...Về cơ 
cấu dư nợ, Ngân hàng tiếp tục dịch chuyển từ khách hàng doanh nghiệp lớn sang 
khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, tỷ trọng thực tế 
của khối khách hàng doanh nghiệp lớn đã giảm mạnh từ 47% về mức 35% để nhường 
chỗ cho phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ lần 
lượt chiếm 45% và 20% tổng dư nợ toàn Ngân hàng [Techcombank]…” (trích BCTN 
2018 của Techcombank, trang 54).xxiv

Eximbank: NHTM này có sản phẩm cho vay hỗ trợ tiểu thương “có đăng ký kinh 
doanh tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại” với mục đích vay vốn là “bổ sung kinh 
doanh, chuyển nhượng địa điểm kinh doanh” (trích từ Website của Eximbank).xxv 

Tượng tự, có 4/10 NHTM công bố có chính 
sách về giáo dục tài chính cho người thu 
nhập thấp, nhóm dễ bị tổn thương và 
MSMEs. Tuy nhiên, chưa có NHTM nào 

công bố công khai về quyền của khách 
hàng, những rủi ro của sản phẩm, dịch vụ 
cung cấp cho nhóm khách hàng này. 
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Hộp 11. Ví dụ về NHTM có cam kết về giáo dục tài chính cho người thu nhập thấp, 
nhóm dễ bị tổn thương và MSMEs

41	 Thông tin về tình trạng phê chuẩn, ký kết các hiệp ước liên quan đến vũ khí có thể xem thêm tại: http://disarmament.
un.org/treaties/s/vietnam 

42	 Ban hành bởi Quốc hội ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 1/1/2021

Agribank: “Thời gian tới, chương trình giáo dục tài chính sẽ tập trung vào nội dung 
cung cấp thông tin về các dịch vụ ngân hàng như thanh toán, tiết kiệm, vay vốn… và 
hướng tới công chúng ở vùng sâu, vùng xa, giới trẻ và các nhóm ít thông tin về tài 
chính nhằm tiếp tục góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thúc 
đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Agribank tiếp tục tham gia cùng 
NHNN thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục tài chính cộng đồng với 
mong muốn ngày càng nhiều người dân trên khắp mọi vùng, miền đất nước nắm bắt 
thông tin, kiến thức, sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, cùng hướng đến mục 
tiêu chung thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện” (trích: 
Agribank góp phần đẩy mạnh truyền thông giáo dục tài chính cộng đồng, 2019).xxvi 

LienVietPost Bank: “Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và 
Quỹ Đầu tư Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCDF) đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho Dự 
án “Ví Việt dành cho phụ nữ” … trong khuôn khổ của dự án này, LienVietPostBank 
sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng các chương trình giáo dục 
tài chính nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc quản lý tài chính, đặc biệt 
là người dân ở khu vực nông thôn, ven đô thị, đồng thời phát triển thói quen thanh 
toán không dung tiền mặt.” (trích: “Ví Việt – Sản phẩm ưu việt dành cho phụ nữ”, 
LienVietPostBank:Ví Việt: Ngân hàng số).xxvii

KHÔNG ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH VŨ KHÍ (ARMS) 
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như: Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL); 
Hiệp ước không phổ biến vũ khí Hạt nhân 
(NPT); Công ước Cấm phát triển, sản 
xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí Hóa học 
(CWC); Công ước về một số loại vũ khí 
thông thường (CCW); Công ước về Vũ khí 
Sinh học (BWC); Hiệp ước Cấm vũ khí hạt 
nhân (PNT); Công ước bom, đạn chùm 
(CCM); Công ước mìn sát thương, v.v.

Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia các công 
ước Geneva về IHL năm 1957, NPT năm 
1982, CWC năm 1998, PNT năm 2018, 
BWC năm 1980.41 

Kinh doanh vào ngành vũ khí được xếp 
vào ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện theo Luật đầu tư 2020.42 Cụ 
thể, danh mục này có liệt kê hoạt động 
kinh doanh quân trang, quân dụng cho 
lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, 
trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện 
chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, 
bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị 
đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế 
tạo chúng; Kinh doanh hóa chất, trừ hóa 
chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm 
phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và 
phá hủy vũ khí hóa học.
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Cam kết của 10 NHTM 
9/10 NHTM chưa công khai những cam kết của mình về không đầu tư vào ngành Vũ khí

Hình 16. Cam kết của 10 NHTM về không Đầu tư vào ngành vũ khí 

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 

Tổng quan và phân tích trường hợp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam 
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Hình 15. Cam kết của 10 NHTM về Tài chính toàn diện

Hình 16. Cam kết của 10 NHTM về không Đầu tư vào ngành vũ khí 
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Điểm hiện tại

Ngoại trừ VPBank, những NHTM còn 
lại chưa công khai chính sách dành cho 
khách hàng doanh nghiệp thể hiện rõ 
những cam kết không đầu tư vào vũ khí. 
VPBank đưa ra danh sách không cấp tín 
dụng, trong đó có các dự án, phương án 
kinh doanh liên quan đến “sản xuất và/
hoặc kinh doanh vũ khí và đạn dược” hay 
“sản xuất và/hoặc kinh doanh vật liệu 
phóng xạ, không áp dụng đối với các thiết 
bị y tế, các thiết bị giám sát (đo lường) chất 
lượng và bất kỳ nguồn thiết bị được đánh 
giá là không đáng kể hoặc được che chắn 
vừa đủ (đầy đủ che chắn để kiểm soát 
phơi nhiễm phóng xạ)”.xxviii

Tuy nhiên, việc các ngân hàng chưa có 
điểm ở đây không có nghĩa rằng họ đang 
hoạt động tại lĩnh vực này. Các quy định 
của nhà nước ở trên cho thấy các NHTM 
hiện có thể không có các hoạt động tài 
chính trong ngành này hoặc chưa công 
khai các cam kết cho công chúng về không 
đầu tư vào ngành vũ khí. 
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Quản trị 
Phần này sẽ đưa ra những cam kết của 
NHTM trong các chủ đề thuộc yếu tố Quản 
trị (G). Đó là Bảo vệ người tiêu dùng, 
Chống tham nhũng, Minh bạch và Trách 
nhiệm giải trình và Thuế. Điểm cam kết 

chính sách của cả 10 NHTM về G ở mức 
1,6/10, cao hơn so với điểm về E và S. 

Điểm cam kết về Quản trị (G) của từng 
NHTM được thể hiện trong hình dưới đây: 

Hình 17. Cam kết của 10 NHTM về Quản trị (G)

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 

Tổng quan và phân tích trường hợp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam 
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Hình 17. Cam kết của 10 NHTM về Quản trị (G)

Hình 18. Cam kết của 10 NHTM về Bảo vệ khách hang 
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BẢO VỆ KHÁCH HÀNG (CONSUMER PROTECTION)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như: Hướng dẫn của OECD dành 
cho doanh nghiệp đa quốc gia; Nguyên tắc 
cấp cao của G20 về Bảo vệ khách hàng tài 
chính; Hướng dẫn của Liên hợp quốc về 
Bảo vệ khách hàng (UNGCP); Công ước 
Liên hợp quốc về Quyền của của người 
khuyết tật (CRPD); v.v. 

 

Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia CRPD 
năm 2015 với những cam kết nội luật hóa 
và thực thi vào trong thực thế để đảm bảo 
công bằng của nhóm người khuyết tật. Văn 
bản số 8343/NHNN-TT của NHNN ngày 
2/11/2018 yêu cầu các tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán thực hiện ngay một số nội 
dung sau: có quy trình, thủ tục, biện pháp 
phù hợp với người khiếm thị trong mở tài 
khoản, đăng ký phát hành thẻ ngân hàng; 
tuyên truyền giáo dục cán bộ nhân viên.xxix 

Cam kết của NHTM 

Toàn bộ 10 NHTM có công bố các chính sách và cam kết về bảo vệ khách hàng ở những 
mức độ khác nhau.

3.4
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Hình 18. Cam kết của 10 NHTM về Bảo vệ khách hàng 

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 
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Hình 17. Cam kết của 10 NHTM về Quản trị (G)

Hình 18. Cam kết của 10 NHTM về Bảo vệ khách hang 
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Bảo vệ khách hàng là nội dung đang được 
các NHTM Việt Nam hướng tới trong nỗ lực 
thực hiện ESG, đáp ứng nhu cầu phát triển 
bền vững của ngân hàng. Tất cả các NHTM 
trong khảo sát này đều đảm bảo rằng khách 
hàng có thể tiếp cận đến các kênh xử lý và 
giải quyết khiếu nại sẵn có như đường dây 
nóng, email, chi nhánh, đảm bảo rằng khách 
hàng không gặp những rào cản nào trong 
tiếp cận do các dịch vụ tài chính dựa trên 
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 
gây ra. 

Phần lớn các NHTM cung cấp thông tin chính 
về quyền lợi, rủi ro và điều khoản của các sản 
phẩm và phí đến khách hàng; đồng thời, tuyên 
bố về bảo vệ thông tin cá nhân của khách 

hàng như không công bố thông tin của khách 
hàng nếu không có sự chấp thuận của họ. Chỉ 
có 5/10 NHTM công khai cam kết về các cơ 
chế bảo vệ và kiểm soát như hướng dẫn về 
thông tin được thu thập, xử lý, công bố để bảo 
vệ thông tin cá nhân và tài chính của khách 
hàng. Một số ít NHTM có chương trình đào tạo 
cho nhân viên và đại lý ủy quyền về các sản 
phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng, 
hay về quyền của khách hàng và các chính 
sách bảo vệ khách hàng; công bố chính sách, 
quy trình về thu hồi nợ hay bên đại diện của 
NHTM thu hồi nợ. 9/10 NHTM chưa công khai 
chính sách chung về công bố quyền của khách 
hàng và rủi ro của sản phẩm và dịch vụ; chính 
sách giải quyết nợ cho khách hàng nợ quá hạn 
v.v.

Hộp 12. Ví dụ về NHTM có chính sách bảo vệ khách hàng 

Về bảo mật thông tin khách hàng của Vietcombank

 “…Bảo mật thông tin của khách hàng và đối tác 

• Bảo mật thông tin cho khách hàng và đối tác không những là đạo đức của người 
Vietcombank mà còn là quy định của pháp luật vì vậy người Vietcombank cần phải 
tuân thủ nghiêm túc. 

• Người Vietcombank lưu ý không những có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách 
hàng và đối tác đối với các tổ chức và cá nhân bên ngoài mà còn phải bảo mật thông 
tin của họ ngay trong nội bộ Vietcombank. Thông tin của khách hàng và đối tác chỉ 
được cung cấp cho người khác theo chức năng nhiệm vụ được Ngân hàng phân 
công…” (trích: Sổ tay văn hóa Vietcombank, trang 13).xxx

“… Việc công bố các thông tin cá nhân … chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan 
đồng ý…” 

(trích Quy chế công bố thông tin của Vietcombank, trang 6).xxxi
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Về cam kết chính sách liên quan đến nợ, nợ quá hạn, thu hồi nợ của VIB

“Quá trình Thu hồi nợ Đầu - Cuối: đã thiết lập ổn định cho cả Khối Khách hàng Doanh 
nghiệp và Khối Ngân hàng bán lẻ, quá trình thu hồi nợ tập trung của VIB đảm bảo 
rằng các khoản nợ từ Nhóm 2 đến Nhóm 5 đều được quản lý bởi các Trung tâm Quản 
lý nợ - Khối QTRR [Quản trị rủi ro] phối hợp cùng các bộ phận thuộc Khối Khách hàng 
Doanh nghiệp và Khối Ngân hàng bán lẻ. Kết quả của quá trình thu hồi nợ hiệu quả 
này là VIB đã hoàn tất việc mua lại dư nợ tại VAMC [Công ty quản lý tài sản] vào tháng 
7 năm 2018 và duy trì tỷ lệ NPL [tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ] thấp” (trích: BCTN 2018 của 
VIB, trang 31).xxxii

Về chính sách công bố quyền của khách hàng và rủi ro của sản phẩm và dịch vụ 
của VPBank

“…mỗi cán bộ, nhân viên cần tuân thủ các trách nhiệm đối với khách hàng, đối tác, nhà 
cung cấp và các bên liên quan … nỗ lực tối đa để đem lại những sản phẩm, dịch vụ, và 
trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của VPBank, bao gồm việc cung cấp cho khách hàng 
các thông tin chính xác, đầy đủ, rõ ràng về các sản phẩm, dịch vụ của VPBank…” (trích: 
Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của VPBank, trang 14). xxxiii

Tuy vậy, chưa có NHTM nào có tuyên bố 
rõ ràng về không phân biệt đối xử trong 
phục vụ khách hàng; công bố kết quả giám 
sát các khiếu nại như số lượng, vấn đề, 
hình thức khiếu nại, v.v; hay đưa ra cam 
kết công khai trong việc giảm thiểu số 
lượng than phiền, khiếu nại để các bên có 

thể tiếp cận được. Đồng thời, các NHTM 
chưa đưa ra được cam kết đảm bảo người 
khuyết tật và những người có nhu cầu đặc 
biệt có thể tiếp cận được đến tất cả các 
dịch vụ tại phòng giao dịch, chi nhánh cũng 
như các dịch vụ điện tử, v.v.

CHỐNG THAM NHŨNG (CORRUPTION)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc 
tế chính như: Công ước Liên Hợp Quốc 
về phòng chống tham nhũng (UNCAC); 
Hướng dẫn của OECD dành cho doanh 
nghiệp đa quốc gia; Công ước về chống 
hối lộ công chức nước ngoài trong giao 
dịch kinh doanh quốc tế của OECD; Các 
nguyên tác chống hối lộ trong kinh doanh; 
Hướng dẫn phòng chống tham nhũng và 
hối lộ Wolfsberg; Nguyên tắc kinh doanh 
để chống hối lộ của tổ chức Minh bạch 
quốc tế; tiêu chuẩn ISO 26000:2010 về 
Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội; tiêu 
chuẩn ISO 20400:2017 về hướng dẫn mua 

sắm bền vững, v.v. 

Việt Nam là thành viên của công ước 
UNCAC từ năm 2009. 

Việt Nam hiện đang tập trung vào việc tiếp 
tục hoàn thiện thể chế, chính sách cũng 
như xây dựng năng lực thực thi pháp luật 
đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, hối 
lộ trong hoạt động kinh doanh, xây dựng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản 
thu nhập của cán bộ có chức vụ, quyền 
hạn vì đây cũng là hai nội dung quan trọng 
trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 
2018. Việt Nam đã gia nhập và trở thành 
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thành viên thứ 34 của Nhóm Châu Á - Thái 
Bình Dương về phòng chống rửa tiền 
(APG) vào năm 2007, tuân thủ các Khuyến 
nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính 
(FATF). 

Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ quy định các ngân hàng 

43	 Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 
44	 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 20/2019/TT-NHNN) 

của NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền 

thương mại phải xây dựng, ban hành quy 
định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; 
thực hiện các biện pháp phòng chống rửa 
tiền.43 NHTM phải báo cáo NHNN giao dịch 
chuyển tiền điện tử quy mô lớn; và phải 
xác thực, nhận dạng người thụ hưởng và 
lưu giữ thông tin với các giao dịch rất lớn.44

Cam kết của 10 NHTM 
Cam kết của NHTM về Chống tham nhũng 
đang ở các cấp độ khác nhau. 

7/10 NHTM có công bố chính sách liên 
quan đến phòng, chổng rửa tiền. 5/10 
NHTM thể hiện rõ qua những công bố đại 
chúng rằng họ không chấp nhận các hành 

động liên quan đến hứa hẹn, đề nghị, tặng 
quà, hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
lợi thế để đòi hỏi hoặc duy trì công việc. Ít 
NHTM có công bố cho công chúng về cam 
kết không tài trợ khủng bố hay cho biết họ 
có hệ thống để nhận diện ra chủ sở hữu 
cuối cùng của doanh nghiệp.

Hình 19. Cam kết của 10 NHTM về Chống tham nhũng 

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 

Tổng quan và phân tích trường hợp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam 
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Hình 19. Cam kết của 10 NHTM về Chống tham nhũng

Hình 20. Cam kết của 10 NHTM về Minh bạch và Trách nhiệm giải trình
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Chưa có NHTM nào đưa ra những quy 
định yêu cầu hay khuyến khích khách hàng 
doanh nghiệp có chính sách, hành động 
chống tham nhũng như công bố chủ sở hữu 
cuối cùng bao gồm tên, ngày tháng năm 

sinh, quốc tịch, số lượng và loại hình cổ 
phiếu nắm giữ; tuyên bố không chấp nhận 
những hành vi hối lộ, nhận hối lộ, bộ máy 
quản lý có thể phản ứng ngay tức thì khi 
nghi ngờ có trường hợp hối lộ, v.v.
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Hộp 13. Ví dụ của NHTM về cam kết chống tham nhũng45

VietinBank: “…đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ PCRT/TTKB theo 3 vòng kiếm 
soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy 
định Khung về PCRT [phòng chống rửa tiền]; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, TTKB [tài 
trợ khủng bố] trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách 
hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao 
dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành 
nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của Pháp 
Luật và các cơ quan giám sát PCRT/TTKB quốc tế…” (trích: Thư ngỏ của Ban lãnh đạo 
VietinBank cam kết triển khai công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố).xxxiv

Thêm vào đó, các thông tin khác liên quan đến Chống tham nhũng như cam kết tuân thủ 
một số điều khoản của Đạo luật Bác ái Hoa Kỳ (Patriot Act), hay Bản công bố tuân thủ 
(Customer Due Diligence) về PCRT/TTKB của Wolfsberg trong đó có các thông tin về 
cam kết và tuân thủ của ngân hàng về chống tham nhũng cũng được công bố toàn bộ 
trên trang thông tin điện tử của ngân hàng. VietinBank thực hiện nhận biết và cập nhật 
thông tin khách hàng để phát hiện các khách hàng có phe chính trị hay xác định chủ sở 
hữu thực sự của công ty khách hàng.45 

45	  Xem thêm tại: https://www.vietinbank.vn/sites/mediafile/VTB034022 , truy cập ngày 15/10/2020
46	  Xem tại: http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=95924, truy cập ngày 15/10/2020 
47	  Xem tại: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130098, truy cập ngày 15/10/2020. 

MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (TRANSPARENCY 
AND ACCOUNTABILITY)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 
Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc 
tế chính như: EP; GRI; Phân Loại Ngành 
Công Nghiệp Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế 
của Liên hợp quốc (ISIC), Chính sách về 
tiếp cận thông tin của IFC, quy tắc của 
Liên minh Toàn cầu cho ngân hàng về 
giá trị; phân ngành chuẩn của cộng đồng 
kinh tế Châu Âu (NACE); Tiêu chuẩn ISO 
26000:2010 về hướng dẫn về nguyên tắc 

xích đạo; UNGP; Sáng kiến tài chính của 
UNEP; v.v. 

Luật Kế toán 2015 quy định đơn vị kinh 
doanh phải công khai báo cáo tài chính 
chậm nhất 120 ngày, kể từ ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm.46 Thêm vào đó, Quyết 
định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ đã thống nhất hệ thống phân 
ngành kinh tế tương thích với ISIC.47
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Cam kết của 10 NHTM 
Các cam kết của NHTM về chủ đề Minh bạch và Trách nhiệm giải trình vẫn còn ở mức hạn chế. 

Hình 20. Cam kết của 10 NHTM về Minh bạch và Trách nhiệm giải trình

Hướng tới tài chính bền vững - Cam kết ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam 

Tổng quan và phân tích trường hợp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam 
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Hình 19. Cam kết của 10 NHTM về Chống tham nhũng

Hình 20. Cam kết của 10 NHTM về Minh bạch và Trách nhiệm giải trình
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6/10 NHTM đưa ra yếu tố môi trường và 
xã hội trong khung tài chính như hệ thống 
quản lý môi trường – xã hội nhưng hầu 
hết đều không cung cấp chi tiết các biện 
pháp của NHTM để đảm bảo việc thực thi 
trong thực tế. Tương tự, 6 NHTM cung 
cấp thông tin về đầu tư, cho vay theo địa 
bàn, quy mô và ngành, và những NHTM 

này đều là những ngân hàng chỉ hoạt động 
tại Việt Nam. Trong khi đó, 4 NHTM có chi 
nhánh, văn phòng, công ty con tại nước 
ngoài không đáp ứng được yếu tố này do 
chưa cung cấp thông tin về từng quốc gia. 
Ngoài ra, chỉ có một NHTM công bố tên 
của chính phủ mà họ có đầu tư. 

Hộp 14. Ví dụ về NHTM cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình

BIDV: công bố Báo cáo phát triển bền vững cung cấp các nội dung dựa theo một số tiêu 
chuẩn của hướng dẫn GRI.

VPBank: công bố yêu cầu khung về cấp tín dụng có tính đến tác động môi trường và xã 
hội và cụ thể hóa cách thức NHTM đáp ứng được tính tuân thủ đó trong chính sách của 
mình thông qua danh mục từ chối cấp tín dụng (exclusion list) của ngân hàng. 
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THUẾ (TAX)
Giới thiệu về chủ đề và cam kết của Việt Nam 

48	  Tham khảo danh sách tại: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en 

Những tiêu chí trong chủ đề này được xây 
dựng dựa trên một số chuẩn mực quốc tế 
chính như Hướng dẫn của OECD dành 
cho doanh nghiệp đa quốc gia; Tiêu chuẩn 
báo cáo bền vững của CRI – Hướng dẫn 
về trách nhiệm thuế doanh nghiệp; Diễn 
đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi 
thông tin cho mục đích Thuế, Danh sách 
thiên đường thuế quốc tế của Ủy ban 
châu Âu năm 2015; Danh sách đen các 
khu vực kinh tế không hợp tác về thuế 

của Liên minh châu Âu;48; Tiêu chuẩn ISO 
26000:2010: hướng dẫn về trách nhiệm xã 
hội; Tiêu chuẩn ISO 20400:2017 về Mua 
sắm bền vững; v.v. 

Việt Nam hiện là thành viên của Diễn đàn 
toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông 
tin cho mục đích Thuế với cam kết thực 
hiện Tiêu chuẩn Trao đổi thông tin tự động 
(AEOI Standard 2014).xxxv 

Cam kết của 10 NHTM 
Cam kết của NHTM về Thuế khác nhau 
giữa hai nhóm NHTM có chi nhánh, văn 
phòng, công ty con tại nước ngoài và 
nhóm NHTM chỉ hoạt động tại Việt Nam.

Toàn bộ 10 NHTM không có chi nhánh, công 
ty con tại những khu vực kinh tế không có 
thuế doanh nghiệp hoặc thuế bằng không 
hoặc những nơi có thực hành về thuế 
doanh nghiệp không lành mạnh. 

Hình 21. Cam kết của 10 NHTM về Thuế 
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Điểm hiện tại

6/10 NHTM có báo cáo về doanh thu, lợi 
nhuận, tổng tài sản, số lượng nhân viên 
toàn thời gian, trợ cấp nhận được từ chính 

phủ, thuế trả cho chính phủ tại ít nhất ba 
phần tư các quốc gia ngân hàng đang hoạt 
động. 6 NHTM đạt được tiêu chí này đều 
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là những NHTM tư nhân và chỉ hoạt động 
tại Việt Nam. 4 NHTM còn lại có chi nhánh 
hoặc văn phòng đại diện tại Campuchia, 
Lào, Myanmar, v.v chưa báo cáo những 
nội dung trên theo từng quốc gia. 

Chưa có NHTM nào cam kết công khai 
rằng ngân hàng sẽ không tư vấn khách 
hàng về việc xây dựng hay giao dịch với 
những hệ thống xuyên quốc gia nhằm mục 
đích trốn, tránh thuế. Các NHTM cũng 
chưa cung cấp thông tin về doanh nghiệp 
nhận được ưu đãi thuế riêng từ thỏa thuận 
với cơ quan thuế (company-specific tax 
ruling). Nhóm nghiên cứu không tìm thấy 
tuyên bố của ngân hàng từ chối cung cấp 

dịch vụ cho những công ty đến từ thiên 
đường thuế.

Cả 10 NHTM đều chưa công khai chính 
sách của mình đối với khách hàng doanh 
nghiệp liên quan đến những cam kết về 
thuế. NHTM chưa công khai những quy 
định yêu cầu hay khuyến khích doanh 
nghiệp khách hàng có những cam kết về 
thuế như công bố thông tin về hệ thống, bộ 
máy tổ chức của doanh nghiệp bao gồm 
chủ sở hữu gián tiếp và/hay đồng sở hữu, 
hay có hệ thống quản lý và phản ứng ngay 
tức thì với những trường hợp nghi ngờ liên 
quan đến trốn thuế của nhân viên hay nhà 
cung cấp, v.v. 
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Kết luận 
Dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các quy định, chính sách và văn bản đề 
cập đến các chính sách về môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G); tuy nhiên, nhìn 
chung các cam kết chính sách công khai về ESG của 10 NHTM ở Việt Nam hiện đang 
ở mức khởi đầu. Nếu coi cam kết này là “cuộc đua lên đỉnh” thì tính trung bình, 10 
NHTM mới đang ở những bước leo núi đầu tiên: điểm trung bình E (Environment – 
Mội trường) mới đạt 0,3/10, S (Social – Xã hội) đạt 1,3/10 và G (Governance – Quản 
trị) đạt 1,6/10 điểm. Có thể thấy, điểm cam kết chính sách của NHTM về E thấp và ít 
hơn nhiều so với cam kết về xã hội (S) và quản trị (G). 

Về yếu tố môi trường (E) 
Cam kết chính sách về chủ đề Biến đổi 
khí hậu và chủ đề Thiên nhiên của 10 
ngân hàng đều ở mức hạn chế. Chưa có 
NHTM nào trong đánh giá đưa ra cam kết 
chính sách công khai cho việc ngừng cấp 
tín dụng cho sản xuất điện sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch, bao gồm nhiệt điện than 
hay thúc đẩy cho việc chuyển đổi và tăng 
cường tín dụng cho các dự án năng lượng 
tái tạo.  

Chính sách công khai của hầu hết các 
NHTM dành cho khách hàng doanh nghiệp 
chưa thể hiện những cam kết về Thiên 
nhiên, BĐKH.

Về yếu tố xã hội (S) 
Cam kết chính sách của 10 NHTM về 
S vẫn còn rất mờ nhạt. Chính sách của 
NHTM đối với khách hàng doanh nghiệp 
yêu cầu hay khuyến khích việc thực hiện 
các cam kết S chưa công khai cụ thể. Hầu 
hết các NHTM chưa công bố những cam 
kết về Quyền lao động, Quyền con người, 
và Không đầu tư vào vũ khí.

Ít NHTM có chính sách công khai đề cập 
rõ về cam kết không phân biệt đối xử dựa 
trên cơ sở giới, hệ thống trả lương bình 

đẳng không căn cứ vào yếu tố giới tính. 
10/10 ngân hàng đều chưa có quy định 
công khai yêu cầu hay khuyến khích khách 
hàng doanh nghiệp thực hiện những cam 
kết về bình đẳng giới.

Điểm đáng ghi nhận nhất là cam kết chính 
sách về tài chính toàn diện (Finance 
inclusion) với mức điểm trung bình của cả 
10 ngân hàng (5/10). Tài chính toàn diện 
được chú trọng trong chính sách với quyết 
định 149/QĐ-TTg, ngày 22/1/2020 của Thủ 
tướng phê duyệt chiến lược tài chính toàn 
diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; và Chiến lược tài chính 
toán diện quốc gia của NHNN. 

 

Về yếu tố quản trị (G) 
Hầu hết tất cả các ngân hàng đều có 
những chính sách công khai về: Chống 
tham nhũng, Bảo vệ khách hàng, Thuế, 
Minh bạch và Trách nhiệm giải trình. Tuy 
vậy, cam kết chính sách về Minh bạch 
và Trách nhiệm giải trình vẫn ở mức hạn 
chế (0,5/10); và cao nhất là bảo vệ khách 
hàng (2,4/10). Điểm đánh giá về G của 
các NHTM có khá hơn so với điểm về E 
và S tuy nhiên so với ngân hàng Thái Lan, 
Indonesia đều thấp hơn. 

4.1
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Khuyến nghị
Từ các nhận xét và kết luận rút ra từ chấm điểm và phân tích 10 NHTM tham gia đánh 
giá, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị:

ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
1. �Xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về ESG 

dành cho các NHTM tại Việt Nam dựa 
trên các tiêu chuẩn, công ước quốc 
tế. Đề xuất mức độ áp dụng trong các 
NHTM có thể từ mức khuyến khích 
trong hai năm đầu và chuyển sang bắt 
buộc hoặc thành điều kiện trong các 
hoạt động ở các năm tiếp theo; đồng 
thời đưa ra các chế tài cụ thể bắt buộc 
các NHTM phải áp dụng triển khai các 
chính sách đạt chuẩn mực thông lệ tốt 
của quốc tế.

2. �Xây dựng bộ công cụ đánh giá và xếp 
hạng mức độ cam kết ESG của các 
NHTM, có thể tham khảo công cụ FFGI, 
dựa trên bộ tiêu chuẩn chung mà NHNN 
phát hành. Chúng tôi khuyến nghị, quá 
trình đánh giá cần có sự tham vấn minh 
bạch với các tổ chức xã hội, viện nghiên 
cứu cũng như chuyên gia, nhà hoạt 
động xã hội… Từ đó, hàng năm, NHNN 
có thể xếp hạng 10 NHTM tốt nhất gắn 
với thực hiện trách nhiệm ESG, bên 
cạnh xếp hạng dựa trên tăng trưởng tín 

dụng, quy mô tài sản. Điều này sẽ giúp 
định hình hoạt động NHTM hướng vào 
mục tiêu tích hợp ESG trong hoạt động 
để tăng trách nhiệm xã hội và cộng 
đồng, cũng như vị thế, thương hiệu. 

3. �Đưa ra các quy định yêu cầu NHTM 
công bố công khai và báo cáo việc thực 
hiện các yếu tố ESG.

4. �Lồng ghép một cách thích hợp các 
yếu tố, tiêu chí cụ thể về ESG vào các 
chính sách của ngành ngân hàng, bao 
gồm quyết định, chỉ thị, và quy định liên 
quan tới hoạt động đầu tư, cho vay và 
các dịch vụ tài chính khác cũng như hệ 
thống quản trị trong NHTM.

5. �Có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên 
quan, hợp tác với các sáng kiến ngoài 
nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại 
học nhằm thúc đẩy cam kết ESG trong 
các NHTM tại Việt Nam vì các yếu tố 
của ESG là đa ngành. 

ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
6. �Công bố, công khai, cập nhật đầy đủ, 

rõ ràng, dễ tra cứu, dễ kiểm chứng các 
thông tin và chính sách chưa được 
công khai liên quan tới ESG, bao gồm 
cả chính sách dành cho hoạt động của 
chính ngân hàng và cho các khách hàng 
doanh nghiệp.

7. �Bổ sung và phát triển các chính sách về 
ESG dựa trên các tiêu chuẩn và công ước 
quốc tế. Trong khi 12 chủ đề của báo cáo 
đều là các lĩnh vực quan trọng của ESG, 
các NHTM có thể đưa ra thứ tự ưu tiên 
trong việc xây dựng và phát triển các cam 
kết ESG tùy vào chiến lược phát triển của 
NHTM. Ví dụ, các NHTM có chiến lược 

phát triển các gói sản phẩm trong lĩnh vực 
năng lượng nên ưu tiên xây dựng cam 
kết trong các chủ đề chuyên ngành như 
Biến đổi khí hậu, Thiên nhiên, Sản xuất 
điện, v.v; trong khi đó, các NHTM có định 
hướng đầu tư ra nước ngoài nên ưu tiên 
phát triển các chủ đề mang tính quản trị 
như Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, 
Chống tham nhũng, Quyền lao động... 
Điều này không hàm ý rằng các NHTM 
không cần quan tâm tới các chủ đề khác; 
trái lại, việc đưa ra thứ tự ưu tiên và lộ 
trình phù hợp sẽ giúp quá trình xây dựng 
các cam kết ESG trở nên khả thi và cộng 
hưởng cho quá trình phát triển của NHTM.

4.2
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 v
ào

 q
uy

 tr
ìn

h 
và

 c
hí

nh
 s

ác
h 

vậ
n 

hà
nh

 
củ

a 
m

ìn
h;

Ủ
ng

 h
ộ 

tự
 d

o 
hi

ệp
 h

ội
 v

à 
cô

ng
 n

hậ
n 

qu
yề

n 
th

ư
ơn

g 
lư

ợn
g 

tậ
p 

th
ể;

K
hô

ng
 c

hấ
p 

nh
ận

 tấ
t c

ả 
cá

c 
hì

nh
 th

ứ
c 

la
o 

độ
ng

 c
ư

ỡn
g 

bứ
c 

và
 k

hổ
 s

ai
; h

ìn
h 

th
ứ

c 
la

o 
độ

ng
 tr

ẻ 
em

;

K
hô

ng
 c

hấ
p 

nh
ận

 s
ự

 p
hâ

n 
bi

ệt
 đ

ối
 x

ử
 tr

on
g 

tu
yể

n 
dụ

ng
 v

à 
ng

hề
 n

gh
iệ

p;
 đ

ảm
 b

ảo
 đ

ối
 x

ử
 

cô
ng

 b
ằn

g 
và

 đ
iề

u 
ki

ện
 là

m
 v

iệ
c 

bì
nh

 đ
ẳn

g 
vớ

i n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 d

i c
ư

.

Tr
ả 

lư
ơn

g 
đủ

 s
ốn

g 
ch

o 
nh

ân
 v

iê
n,

 á
p 

dụ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
gi

ờ 
là

m
 v

iệ
c 

tố
i đ

a;

C
ó 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

ề 
sứ

c 
kh

ỏe
 v

à 
an

 to
àn

;

H
ệ 

th
ốn

g 
qu

ản
 lý

 rõ
 rà

ng
 đ

ể 
gi

ám
 s

át
 v

à,
 n

ếu
 c

ần
, t

rừ
ng

 p
hạ

t t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 tr

on
g 

lu
ật

 la
o 

độ
ng

;

Th
iế

t l
ập

 q
uy

 tr
ìn

h,
 th

ủ 
tụ

c 
về

 c
ác

h 
th

ứ
c 

xử
 lý

 k
hi

ếu
 n

ại
 c

ủa
 n

hâ
n 

vi
ên

 v
à 

gi
ải

 q
uy

ết
 v

i 
ph

ạm
 v

à 
xu

ng
 đ

ột
, v

ới
 s

ự
 tư

 v
ấn

 c
ủa

 c
ôn

g 
đo

àn
;

C
ụ 

th
ể 

hó
a 

lu
ật

 la
o 

độ
ng

 v
ào

 q
uy

 tr
ìn

h 
và

 c
hí

nh
 s

ác
h 

vậ
n 

hà
nh

; t
ro

ng
 h

ợp
 đ

ồn
g 

vớ
i n

hà
 

th
ầu

 p
hụ

 v
à 

nh
à 

cu
ng

 c
ấp

.

7

K
hô

ng
 

đầ
u 

tư
 

và
o 

vũ
 

kh
í

K
hô

ng
 c

ó

Kh
ôn

g 
ch

ấp
 n

hậ
n 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
, b

ảo
 d

ưỡ
ng

, v
à 

ki
nh

 d
oa

nh
 m

ìn
 s

át
 th

ươ
ng

, đ
ạn

, 
vũ

 k
hí

 h
óa

 h
ọc

, v
ũ 

kh
í s

in
h 

họ
c,

 b
ao

 g
ồm

 n
hữ

ng
 b

ộ 
ph

ận
 q

ua
n 

trọ
ng

 c
ủa

 m
ìn

, đ
ạn

, v
ũ 

kh
í 

hó
a 

họ
c 

và
 v

ũ 
kh

í s
in

h 
họ

c.

Kh
ôn

g 
ch

ấp
 n

hậ
n 

hà
nh

 đ
ộn

g 
cu

ng
 c

ấp
 h

ệ 
th

ốn
g 

vũ
 tr

an
g 

và
 v

ũ 
kh

í, 
hệ

 th
ốn

g 
vậ

n 
ch

uy
ển

 
qu

ân
 s

ự,
 v

à 
nh

ữn
g 

hà
ng

 h
óa

 q
uâ

n 
sự

 k
há

c 
nế

u 
có

 n
gu

y 
cơ

 s
ử 

dụ
ng

 v
ũ 

tra
ng

 đ
ể 

vi
 p

hạ
m

 
ng

hi
êm

 tr
ọn

g 
đế

n 
qu

yề
n 

co
n 

ng
ườ

i v
à 

lu
ật

 n
hâ

n 
đạ

o 
qu

ốc
 tế

, h
oặ

c 
ch

o 
nh

ữn
g 

qu
ốc

 g
ia

 v
i 

ph
ạm

 n
gh

iê
m

 tr
ọn

g 
qu

yề
n 

co
n 

ng
ườ

i, 
có

 v
ấn

 đ
ề 

về
 th

am
 n

hũ
ng

, c
ó 

nh
à 

nư
ớc

 b
ất

 ổ
n 

ho
ặc

 lụ
i 

bạ
i, 

có
 c

ấu
 p

hầ
n 

ch
i n

gâ
n 

sá
ch

 c
ho

 n
gâ

n 
sá

ch
 k

hô
ng

 h
ợp

 lý
; h

oặ
c 

ch
o 

cá
c 

bê
n 

th
am

 g
ia

 v
ào

 
xu

ng
 đ

ột
, n

go
ại

 tr
ừ 

đế
n 

cá
c 

bê
n 

hà
nh

 đ
ộn

g 
th

eo
 n

gh
ị q

uy
ết

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
Bả

o 
an

 L
iê

n 
H

iệ
p 

Q
uố

c.

Kh
ôn

g 
đư

a 
ra

 n
hữ

ng
 n

go
ại

 lệ
 c

ho
 m

ột
 s

ố 
lo

ại
 đ

ầu
 tư

, t
ài

 tr
ợ/

ch
o 

va
y 

và
/h

oặ
c 

lo
ại

 tà
i s

ản
 c

ủa
 

củ
a 

ng
ân

 h
àn

g;
 c

ho
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ho
ặc

 d
ự 

án
 m

à 
kh

ôn
g 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 s
ản

 x
uấ

t v
ũ 

kh
í.
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ác
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hà
ng

 d
oa

nh
 

ng
hi

ệp

8

Tà
i 

ch
ín

h 
ba

o 
trù

m

C
hí

nh
 s

ác
h,

 d
ịc

h 
vụ

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hắ

m
 tớ

i n
hó

m
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à 
nh

óm
 d

ễ 
bị

 
tổ

n 
th

ư
ơn

g;

 C
hi

 n
há

nh
 tạ

i c
ác

 v
ùn

g 
nô

ng
 th

ôn
, k

hô
ng

 c
hỉ

 ở
 th

àn
h 

ph
ố;

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
dị

ch
 v

ụ 
ng

ân
 h

àn
g 

trự
c 

tu
yế

n,
 ti

ền
 đ

iệ
n 

tử
 v

à 
ng

ân
 h

àn
g 

đi
ện

 tử
, 

di
 đ

ộn
g;

Tỷ
 lệ

 c
ho

 v
ay

 c
ho

 M
S

M
E

s 
(d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

si
êu

 n
hỏ

, n
hỏ

 v
à 

vừ
a)

 tr
ên

 1
0%

;

K
hô

ng
 y

êu
 c

ầu
 tà

i s
ản

 th
ế 

ch
ấp

 k
hi

 c
ho

 M
S

M
E

s 
va

y;

C
hí

nh
 s

ác
h 

cô
ng

 b
ố 

về
 q

uy
ền

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 

và
 rủ

i r
o 

củ
a 

sả
n 

ph
ẩm

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

(b
ao

 g
ồm

 rủ
i r

o 
củ

a 
qu

á 
nợ

) d
àn

h 
ch

o 
kh

ác
h 

hà
ng

 c
ó 

trì
nh

 đ
ộ 

họ
c 

vấ
n 

th
ấp

 v
à 

M
S

M
E

s;

C
ó 

bả
n 

ng
ôn

 n
gữ

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g,

 n
gô

n 
ng

ữ
 q

uố
c 

gi
a 

tư
ơn

g 
ứ

ng
 v

ề 
đi

ều
 k

iệ
n 

và
 

đi
ều

 k
ho

ản
 c

ủa
 n

gâ
n 

hà
ng

;

C
hí

nh
 s

ác
h 

nă
ng

 c
ao

 k
iế

n 
th

ứ
c 

về
  t

ài
 c

hí
nh

 c
ho

 n
hó

m
 n

gư
ời

 c
ó 

th
u 

nh
ập

 th
ấp

, 
nh

óm
 n

gư
ời

 d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ư
ơn

g 
và

 M
S

M
E

s;

K
hô

ng
 tí

nh
 p

hí
 h

oặ
c 

tín
h 

m
ứ

c 
ph

í h
ợp

 lý
 k

hi
 k

há
ch

 h
àn

g 
m

ở 
m

ột
 tà

i k
ho

ản
;

K
hô

ng
 y

êu
 c

ầu
 s

ố 
dư

 tố
i t

hi
ểu

 đ
ể 

du
y 

trì
 tà

i k
ho

ản
 c

ủa
 n

gâ
n 

hà
ng

;

C
ó 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
và

 c
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 v

ề 
th

ời
 g

ia
n 

xử
 lý

 tí
n 

dụ
ng

;

C
ó 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tà
i c

hí
nh

 h
ợp

 lý
, c

ó 
th

ể 
ch

i t
rả

 đ
ư

ợc
 v

à 
th

uậ
n 

tiệ
n 

ch
o 

ho
ạt

 
độ

ng
 n

hậ
n 

ho
ặc

 g
ử

i k
iề

u 
hố

i t
hô

ng
 q

ua
 m

ột
 tà

i k
ho

ản
;

C
un

g 
cấ

p 
sả

n 
ph

ẩm
 tà

i c
hí

nh
 v

ề 
nh

à 
ở 

ch
o 

ng
ư

ời
 c

ó 
th

u 
nh

ập
 th

ấp

K
hô

ng
 c

ó



65

St
t

C
hủ

 đ
ề

Ti
êu

 c
hí

 n
ội

 b
ộ 

N
H

TM
Ti

êu
 c

hí
 c

ho
 c

hí
nh

 s
ác

h 
củ

a 
kh

ác
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hà
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 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p

Q
uả

n 
trị

9
C

hố
ng

 
th

am
 

nh
ũn

g

K
hô

ng
 c

hấ
p 

nh
ận

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ứ
c 

th
am

 n
hũ

ng

C
hí

nh
 s

ác
h 

ch
ốn

g 
rử

a 
tiề

n 
và

 tà
i t

rợ
 k

hủ
ng

 b
ố

C
hứ

ng
 th

ự
c 

ng
ư

ời
 h

ư
ởn

g 
lợ

i c
uố

i c
ùn

g

B
iệ

n 
ph

áp
 b

ảo
 v

ệ 
kh

i c
ó 

qu
an

 h
ệ 

ki
nh

 d
oa

nh
 v

ới
 c

á 
nh

ân
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

ch
ín

h 
trị

B
áo

 c
áo

 s
ự

 th
am

 g
ia

 v
ào

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
vậ

n 
độ

ng
 h

àn
h 

la
ng

C
ôn

g 
bố

 n
gư

ời
 h

ư
ởn

g 
lợ

i c
uố

i c
ùn

g;

K
hô

ng
 c

hấ
p 

nh
ận

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ứ
c 

th
am

 n
hũ

ng

H
ệ 

th
ốn

g 
qu

ản
 lý

 h
àn

h 
độ

ng
 n

ếu
 n

gh
i n

gờ
 n

hâ
n 

vi
ên

 h
oặ

c 
nh

à 
cu

ng
 

cấ
p 

th
am

 n
hũ

ng
;

B
áo

 c
áo

 s
ự

 th
am

 g
ia

 v
ào

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
vậ

n 
độ

ng
 h

àn
h 

la
ng

Đ
ư

a 
nh

ữ
ng

 đ
iề

u 
kh

oả
n 

tu
ân

 th
ủ 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

  t
ha

m
 n

hũ
ng

 v
ào

 h
ợp

 
đồ

ng
 v

ới
 n

hà
 th

ầu
 p

hụ
 v

à 
nh

à 
cu

ng
 c

ấp
.

10
Th

uế

Tạ
i m

ỗi
 q

uố
c 

gi
a 

m
à 

ng
ân

 h
àn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g,

 n
gâ

n 
hà

ng
 b

áo
 

cá
o 

 v
ề 

do
an

h 
th

u,
 lợ

i n
hu

ận
, s

ố 
nh

ân
 v

iê
n 

to
àn

 th
ời

 g
ia

n,
 

tổ
ng

 tà
i s

ản
, t

rợ
 c

ấp
 n

hậ
n 

đư
ợc

 từ
 c

hí
nh

 p
hủ

 v
à 

th
uế

 n
ộp

 c
ho

 
ch

ín
h 

ph
ủ 

củ
a 

từ
ng

 q
uố

c 
gi

a.

K
hô

ng
 tư

 v
ấn

 c
ho

 k
há

ch
 h

àn
g 

xâ
y 

dự
ng

 c
ấu

 tr
úc

 th
uế

 q
uố

c 
tế

 
nh

ằm
 tr

án
h 

ho
ặc

 tr
ốn

 th
uế

; k
hô

ng
 th

am
 g

ia
 v

ào
 g

ia
o 

dị
ch

 v
ới

 
tổ

 c
hứ

c 
qu

ốc
 tế

 n
hằ

m
 tr

án
h 

ho
ặc

 tr
ốn

 th
uế

;

C
ôn

g 
bố

 th
ôn

g 
tin

 c
hí

nh
 v

ề 
qu

y 
đị

nh
 th

uế
 đ

ặc
 th

ù 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 m

à 
ng

ân
 h

àn
g 

đư
ợc

 h
ư

ởn
g;

C
ôn

g 
bố

 to
àn

 b
ộ 

cơ
 c

ấu
 tổ

 c
hứ

c,
 b

ao
 g

ồm
 n

hữ
ng

 tổ
 c

hứ
c 

gi
án

 ti
ếp

 v
à 

đồ
ng

 s
ở 

hữ
u;

G
iả

i t
hí

ch
 v

ề 
ho

ạt
 đ

ộn
g,

 c
hứ

c 
nă

ng
 v

à 
cổ

 đ
ôn

g 
cu

ối
 c

ùn
g 

củ
a 

m
ỗi

 c
ôn

g 
ty

 c
on

, c
hi

 n
há

nh
, c

ôn
g 

ty
 c

ổ 
ph

ần
 h

oặ
c 

liê
n 

m
in

h 
tạ

i n
hữ

ng
 n

ơi
 c

ó 
th

uế
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 0
%

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

có
 th

uế
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ho
ặc

 tạ
i n

hữ
ng

 
nơ

i c
ó 

th
ự

c 
hà

nh
 th

uế
 c

ó 
hạ

i;

V
ới

 m
ỗi

 q
uố

c 
gi

a 
m

à 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 h

oạ
t đ

ộn
g,

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bá

o 
cá

o 
do

an
h 

th
u,

 lợ
i n

hu
ận

, F
TE

s,
 tr

ợ 
cấ

p 
nh

ận
 đ

ư
ợc

 từ
 c

hí
nh

 p
hủ

 v
à 

th
uế

 
nộ

p 
ch

o 
ch

ín
h 

ph
ủ 

tạ
i t

ừ
ng

 q
uố

c 
gi

a;
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 d
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p

Q
uả

n 
trị

10
Th

uế

K
hô

ng
 c

ó 
cá

c 
cô

ng
 ty

 c
on

, c
hi

 n
há

nh
 h

oặ
c 

cô
ng

 ty
 li

ên
 k

ết
 ở

 
nh

ữ
ng

 n
ơi

 c
ó 

th
uế

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bằ

ng
 0

%
 h

oặ
c 

nơ
i c

ó 
th

ự
c 

hà
nh

 th
uế

 c
ó 

hạ
i, 

trừ
 k

hi
 n

gâ
n 

hà
ng

 c
ó 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

ự
c 

ch
ất

 
và

 tạ
o 

ra
 lợ

i n
hu

ận
 từ

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 tế

 tạ
i đ

ịa
 p

hư
ơn

g;

K
hô

ng
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

tà
i c

hí
nh

 c
ho

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
tạ

i t
hi

ên
 

đư
ờn

g 
th

uế
, t

rừ
 k

hi
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

có
 h

oạ
t đ

ộn
g 

th
ự

c 
ch

ất
 v

à 
tạ

o 
ra

 lợ
i n

hu
ận

 từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 tế
 tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g

Tậ
p 

tru
ng

 v
ào

 c
ấu

 tr
úc

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
qu

ốc
 tế

 v
à 

cá
c 

gi
ao

 d
ịc

h 
qu

ốc
 tế

 
bằ

ng
 c

ác
h 

ph
ản

 á
nh

 th
ự

c 
ch

ất
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

và
 g

ia
o 

dị
ch

 k
in

h 
tế

, m
à 

kh
ôn

g 
ph

ải
 n

hằ
m

 đ
ạt

 đ
ư

ợc
 lợ

i í
ch

 v
ề 

th
uế

;

C
ôn

g 
bố

 th
ôn

g 
tin

 c
hí

nh
 v

ề 
qu

y 
đị

nh
 th

uế
 đ

ặc
 th

ù 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 m

à 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 đ

ư
ợc

 h
ư

ởn
g;

C
ôn

g 
kh

ai
 n

hữ
ng

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

từ
 b

ất
 k

ỳ 
ph

án
 q

uy
ết

 h
oặ

c 
trọ

ng
 tà

i n
ào

 
m

à 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 h

oặ
c 

bấ
t k

ỳ 
cô

ng
 ty

 c
on

 n
ào

 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 là

 
m
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Phụ lục 3. 
CÁCH THỨC LỰA CHỌN 10 NHTM THAM GIA ĐÁNH GIÁ

49	 Theo nguồn ngân hàng Nhà nước tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd/nh/nhtm/nhtmnn?_afr-
Loop=8664608621044297#%40%3F_afrLoop%3D8664608621044297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3
D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D8f-
dzgx7ux_95,  truy cập vào 2/3/2020.

Tiêu chí 1: Các NHTM của Việt Nam có tham gia đóng góp tài chính vào các dự án nhiệt 
điện theo báo cáo nghiên cứu năm 2017 về Tài chính cho nhiệt điện than của GreenID,xxxvi  
bao gồm 8 NHTM:

Stt Ngân hàng

1 AgriBank

2 BIDV

3 EximBank

4 LienVietPostBank

5 Maritime Bank

6 VietcomBank

7 VIB 

8 VietinBank

Tiêu chí 2: không kể đến tám NHTM nói trên, lựa chọn hai NHTM còn lại là NHTM nằm 
trong nhóm có vốn điều lệ lớn nhất, dựa trên số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước vào 
30/6/2019.49 Dưới đây là danh sách sáu NHTM có vốn điều lệ lớn nhất: 

Stt Ngân hàng Vốn điều lệ  
(nghìn tỷ VND)

Đã có trong danh sách theo  
tiêu chí 1 

1 Vietinbank 37.234 X

2 Vietcombank 37.089 X

3 Techcombank 34.966 

4 BIDV  34.187 X

5 Agribank 30.496 X

6 VPBank 25.300 

Do đó, nghiên cứu lựa chọn thêm hai NHTM là Techcombank và VPBank.
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